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Thời gian thực hiện: Thứ hai, ngày 21/10/2024
Buổi sáng
Tiết 2: Tiếng Việt  
CHỦ ĐỀ 1: THIÊN NHIÊN KÌ THÚ
ĐOC: Bài 13: MẦM NON 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Đọc thành tiếng: Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ văn bản Mầm non. Biết đọc diễn cảm phù hợp với lời kể, tả giàu hình ảnh, giàu cảm xúc trong bài.
- Đọc hiểu: Hiểu nghĩa của từ ngữ, hình ảnh miêu tả sự chuyển mùa của thiên nhiên qua lời thơ, hình ảnh thơ, biện pháp tu từ nhân hoá của tác giả. Hiểu được điều bài đọc muốn nói thông qua hình ảnh mầm non: Vẻ đẹp của thiên nhiên vào thời khắc chuyển  mùa từ đông sang xuân. Cảm nhận được tình yêu của tác giả đối với vẻ đẹp bình dị của thiên nhiên, đất nước
2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
3. Phẩm chất
[bookmark: _Hlk171112397]- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài biết yêu thiên nhiên xung quanh mình
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh
- SGK , VBT và các thiết bị, học liệu phục vụ cho học tập.
     III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu HS làm việc theo nhóm đôi và thảo luận: Trao đổi với bạn về những thay đổi khi giao mùa (mùa thu sang mùa đông, mùa đông sang mùa xuân, mùa mưa sang mùa khô,…).
- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm đôi trình bày ý kiến trước lớp. Các HS khác lắng nghe, nêu câu hỏi (nếu có). 
- GV hướng dẫn HS quan sát tranh minh họa SGK tr.64, dẫn dắt và giới thiệu bài đọc:
[image: ]
Bài đọc Mầm non miêu tả sự chuyển mùa kì diệu của thiên nhiên. Cảnh vật tuy lặng im nhưng ẩn sâu trong đó vẫn tồn tại sức sống mãnh liệt sinh sôi nảy nở của những mầm non.  
	- HS làm việc nhóm đôi. 




- HS trình bày ý kiến trước lớp, các HS khác lắng nghe. 


- HS quan sát tranh minh hoạ



















- HS lắng nghe

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: HS nhận biết được cách đọc, luyện đọc đúng và diễn cảm bài thơ Mầm non, biết nhấn giọng vào những từ ngữ cần thiết để thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp nhiều cung bậc của thiên nhiên vào thời điểm giao mùa
- Cách tiến hành:

	2.1. Luyện đọc
- GV đọc mẫu cho HS nghe: Đọc diễn cảm, nhấn giọng ở những từ ngữ miêu tả cảnh vật vào mùa đông và mùa xuân, miêu tả hình ảnh chồi non. 
- GV hướng dẫn HS đọc và luyện đọc một số từ khó, luyện đọc một số câu thể hiện cảm xúc:
+ Luyện đọc một số từ khó: nằm nép lặng im, chip chiu chiu xuân đến,…  
+ Luyện đọc một số câu thể hiện cảm xúc: đọc đúng ngữ điệu, nhấn giọng vào những từ ngữ thể hiện cảm xúc: 
· Đọc chậm rãi, nhấn vào từ “thấy” với những câu: Thấy mây bay hối hả/ Thấy lất phất mưa phùn…; 
· Ngữ điệu nhanh, tươi vui, rộn rang khi đọc những câu: Tức thì tram ngọn suối/ Tức thì ngàn tiếng chim …; 
· Nhấn giọng vào những từ ngữ gợi tả vẻ đẹp của khu rừng (ví dụ: hối hả, lất phất, lim dim, xanh biếc,…) 
- GV tổ chức cho HS đọc thành tiếng đoạn, bài đọc trong nhóm nhỏ và trước lớp. Bài đọc có thể chia thành sáu khổ để luyện đọc và tìm ý:
+ Khổ 1: 4 câu đầu.
+ Khổ 2: 4 câu tiếp. 
+ Khổ 3: 4 câu tiếp theo. 
+ Khổ 4: 4 câu sau. 
+ Khổ 5: Từ “Chợt một tiếng chim kêu” đến “Nổi hát ca vang dậy” 
+ Khổ 6: 4 câu cuối. 
*  GV nhận xét việc đọc của cả lớp
	
- HS lắng nghe GV đọc mẫu, đọc thầm theo. 


- Học sinh luyện đọc theo hướng dẫn của GV.


















- HS luyện đọc theo nhóm. 









- HS lắng nghe

	3. Luyện tập
- Mục tiêu: 
+ HS biết dựa vào câu thơ, chi tiết, hình ảnh để trả lời đúng các câu hỏi đọc hiểu; Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên khi giao mùa (sự chuyển đổi của cảnh vật như đang chìm trong giấc ngủ, từ yên tĩnh, vắng lặng, rét buốt đến bừng tỉnh, rộn ràng tươi vui, náo nức tràn đầy sức sống).
- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài
Hướng dẫn tìm hiểu nghĩa của từ ngữ:
- GV hướng dẫn học sinh giải nghĩa một số từ khó:
+ nằm nép: chỉ nằm né mình sang một bên. 
+ mầm non: những chồi non của cây. 
- Hướng dẫn trả lời các câu hỏi đọc hiểu
- GV tổ chức cho HS đọc thầm lại bài đọc và thảo luận trong nhóm hoặc nhóm nhỏ để trả lời từng câu hỏi:
+ Câu 1: Trong  2 khổ thơ đầu, mầm non được miêu tả như thế nào? Cách miêu tả đó có gì thú vị? 










+ Câu 2: Cảnh vật mùa đông hiện ra như thế nào qua cảm nhận của mầm non?







+ Câu 3: Nhờ đâu mầm non nhận ra mùa xuân đến? 













+ Câu 4: Nêu nhận xét của em về hình ảnh của mầm non trong khổ thơ cuối? 










+ Câu 5: Nội dung chính của bài thơ là gì? 



- Gv nhận xét tuyên dương
	

-HS lắng nghe GV giải thích để hiểu nghĩa của từ ngữ. Có thể tra từ điển.






+ Một mầm non nho nhỏ, nằm nép lặng im, mắt lim dim, cố nhìn qua kẽ lá. Nhà thơ sử dụng những động từ chỉ hành động của con người để miêu tả mầm non (nằm, nép, lim dim, nhìn) khiến cho mầm non hiện lên rất sinh động. Cũng giống như con người, mầm non biết đi trốn cái rét, biết co mình lại vì sợ lạnh, cũng tò mò, muốn biết cảnh vật quanh mình thế nào (cố nhìn). Biện pháp nhân hóa đã khiến cho mầm non hiện ra thật ngộ nghĩnh, đáng yêu.  
+ Mây bay hối hả; Lất phất mưa phùn; Gió thổi ào ào; Rừng cây thưa thớt lá cành. Lá vàng rụng đầy mặt đất; Các loài thú vắng bóng. Một chú thỏ, dẫu có xuất hiện trong bức tranh mùa đông nhưng trong tư thế phóng nhanh đi tìm hang trú nấp. Cảnh vật như co mình lại trước cái rét. Không gian yên ắng, tĩnh mịch
+ Về âm thanh, bao trùm bức tranh mùa đông là sự tĩnh lặng. Tĩnh lặng từ ngọn cỏ, làn rêu đến tiếng gió, tiếng lá reo. Trong khi đó bức tranh mùa xuân tràn ngập âm thanh rộn ràng, náo nức. Đầu tiên là tiếng chim hót chip chiu. Ngay tức thì, vạn vật trong khu rừng cất tiếng hào ca cùng tiếng chim; về màu sắc, bức tranh mùa đông được dệt nên bởi gam màu đỏ đồng của lá bàng, gam màu vàng của lá rụng. Ở bức tranh mùa xuân, sắc màu chủ đạo, như là tâm điểm của bức tranh là màu xanh biếc của chồi non nổi lên trên nền trời mùa xuân.  
+ Sử dụng những từ ngữ chỉ hoạt động của con người: nghe thấy, vội, đứng dậy, khoác áo để miêu tả mầm non, nhà thơ đã làm cho người đọc như nhìn thấy được sự trỗi dậy, vươn lên, bung nở đầy sức sống của mầm non. Mầm non cũng giống con người, phấn chấn, hào hứng trước vẻ đẹp của đất trời. Mầm non cũng tự hào, hãnh diện chào đón cuộc sống mới. Hình ảnh mầm non trong khổ thơ cuối thật đẹp, thật đáng yêu!
+ Bài thơ miêu tả vẻ đẹp giao mùa của thiên nhiên từ mùa đông chuyển sang mùa xuân, miêu tả sự chuyển mình, thay đổi của vạn vật khi mùa xuân về.
- HS lắng nghe

	3.2. Luyện đọc lại.
- GV hướng dẫn HS học thuộc lòng
- Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng

- GV nhắc HS về nhà tiếp tục học thuộc 
lòng bài thơ (nếu chưa thuộc).
	
- Học sinh làm việc cá nhân, tự học thuộc  lòng toàn bài (luyện đọc nhiều lần từng khổ thơ).
- Học sinh xung phong đọc thuộc lòng trước lớp.

	4. Vận dụng trải nghiệm
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV có thể khích lệ HS nêu cảm xúc, suy nghĩ của mình sau khi đọc bài đọc.












- GV nhận xét tiết học, khen ngợi.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS có thể phát biểu các ý kiến khác nhau. Ví dụ:
Bài thơ Mầm non mang đến cho em rất nhiều cảm xúc về vẻ đẹp kì lạ nhưng cũng rất đỗi thân quen của thiên nhiên. Cảnh vật thay đổi theo mùa, nhất là từ mùa đông sang mùa xuân, có thể em đã được nhìn thấy ở ngay tại nơi em sinh sống. Nhưng nhờ có bài thơ mà em đã nhìn thấy, cảm nhận được sức sống diệu kì của thiên nhiên. Từng nhánh cỏ, đám mây, dòng suối đến loài vật cũng biết khao khát mùa xuân, khao khát sự sống mạnh mẽ.
- HS lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
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Tiết 3: Tiếng Việt
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: TỪ ĐA NGHĨA

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Nhận biết được về từ đa nghĩa, khái niệm và nghĩa của chúng. 
- Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu từ đa nghĩa, ứng dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh
- SGK, VBT và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV giả định tình huống: Giả định Cô là một bình luận viên sẽ bình luận như sau: “Khán đài bắt đầu nóng dần lên”. Vậy các em hiểu thế nào là “nóng” lên? Từ này có phải muốn nói đến nhiệt độ ngoài trời đang cao hay không? 
- GV mời các nhóm chia sẻ kết quả.
- GV nhận xét, đánh giá và gợi ý thêm: 
+ Nóng để chị sự sôi động, căng thẳng của trận đấu.
- GV giới thiệu bài học mới và ghi tên bài học mới.
	- HS lắng nghe tích cực.




- HS chia sẻ theo cách nghĩ của cá nhân.
- HS lắng nghe, tiếp thu.
- HS ghi bài mới.

	2. HĐ khám phá
- Mục tiêu:
-  Nhận biết được về từ đa nghĩa, khái niệm và nghĩa của chúng. 
- Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ. 
- Cách tiến hành:

	- GV mời đại diện 1 – 2 HS đọc yêu cầu BT1: Đọc đoạn thơ và các nghĩa của từ mắt rồi trả lời câu hỏi 
[image: ]
a. Tìm nghĩa thích hợp cho từ mắt được in đậm. 
b. Trong các nghĩa của từ mắt nêu trên, nghĩa nào là nghĩa gốc, nghĩa nào là nghĩa được phát triển từ nghĩa gốc (nghĩa chuyển)? 
c. Các nghĩa trên của từ mắt có liên hệ với nhau như thế nào? 
+ GV tổ chức cho HS thảo luận, thống nhất kết quả trong nhóm nhỏ.
+ GV mời 1 – 2 HS chữa bài trước lớp, các nhóm HS khác nhận xét, bổ sung ( nếu có).
+ GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án: 
a. Từ mắt ở vị trí 1 mang nghĩa chỗ lồi ra, giống hình con mắt ở một số vật; từ mắt ở vị trí 2,3 mang nghĩa cơ quan để nhìn của người hay động vật. 
b. Nghĩa 1 là nghĩa gốc, nghĩa 2 là nghĩa chuyển. 
- GV mời đại diện 1 – 2 HS đọc yêu cầu BT2: Xác định nghĩa của từ biển trong những câu thơ, câu ca dao dưới đây và cho biết nghĩa nào là nghĩa gốc, nghĩa nào là nghĩa chuyển. 
[image: ]
+ GV tổ chức cho HS thảo luận, thống nhất kết quả trong nhóm nhỏ.
+ GV mời 1 – 2 HS chữa bài trước lớp, các nhóm HS khác nhận xét, bổ sung ( nếu có).
+ GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án: 
a. Từ biển chỉ khối lượng lớn trên một diện tích rộng. Đây là nghĩa chuyển. 
b. Từ biển chỉ vùng nước mặn rộng lớn trên bề mặt trái đất. Đây là nghĩa gốc. 
c. Từ biển chỉ phần của đại dương ở ven đất liền. Đây là nghĩa chuyển. 
=> Dựa vào ngữ cảnh mà xem từ đó là từ theo nghĩa gốc hay từ nghĩa chuyển. 
- GV chiếu phần ghi nhớ lên màn hình: 
· Từ đa nghĩa là từ có nhiều nghĩa, trong đó có một nghĩa gốc và một hoặc một số nghĩa chuyển. 
· Các nghĩa của một từ đa nghĩa có mối liên hệ với nhau. 
- GV yêu cầu HS đọc kĩ phần ghi nhớ. 
- GV nhận xét, đánh giá hoạt động của HS. 
- GV mời đại diện 1 – 2 HS đọc yêu cầu BT3: Từ lưng trong mỗi đoạn thơ dưới đây được dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Nêu các nghĩa đó. 

[image: ]
+ GV tổ chức hoạt động nhóm đôi cho HS, HS trình bày các ý kiến.  
+ GV mời 1 – 2 HS phát biểu ý kiến, các HS khác lắng nghe và nhận xét. 
+ GV nhận xét, chốt đáp án:
· Trong câu a, từ lưng mang nghĩa chuyển, nghĩa đó là ở khoảng giữa trời. 
· Trong câu b, từ lưng được dùng ở 3 vị trí, từ lưng ở vị trí thứ nhất mang nghĩa chuyển, nghĩa đó là ở khoảng giữa từ chân lên đỉnh núi; vị trí thứ 2 và thứ 3, từ lưng mang nghĩa gốc, nghĩa đó là bộ phận phía sau cơ thể. 
=> Sử dụng từ đa nghĩa trong thơ làm cho cách diễn đạt thêm hay, gợi sự liên tưởng độc đáo. 
- GV mời đại diện 1 – 2 HS đọc yêu cầu BT4: Chọn 1 trong 2 từ dưới đây và đặt câu để phân biệt các nghĩa của từ đó. 
[image: ]
+ GV tổ chức hoạt động nhóm đôi cho HS, HS trình bày các ý kiến.  
+ GV mời 1 – 2 HS phát biểu ý kiến, các HS khác lắng nghe và nhận xét. 
+ GV nhận xét, chốt đáp án:
- GV nhận xét, đánh giá hoạt động của HS. 
	
- HS đọc nhiệm vụ của BT.












- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe, tiếp thu.




- HS đọc nhiệm vụ của BT.







- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe, tiếp thu.









- HS chú ý lên màn chiếu. 


- HS đọc kĩ phần ghi nhớ.
- HS lắng nghe, tiếp thu. 



- HS đọc nhiệm vụ BT. 










- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.
- HS trả lời.

- Học sinh chú ý lắng nghe, tiếp thu. 








- HS đọc nhiệm vụ hoạt động. 









- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.
- HS trả lời.

- HS chú ý lắng nghe, tiếp thu. 
- HS lắng nghe, tiếp thu. 

	4. HĐ vận dụng trải nghiệm
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV chia lớp thành 2 nhóm lớn, mỗi nhóm bốc thăm 
chọn gói câu hỏi:
+ Gói câu 1: Cho các từ sau: chua, nhạt, cao. Nhóm em 
hãy đặt 2 câu cho mỗi từ, 1 câu sử dụng từ ở nghĩa gốc và 1 câu sử dụng từ ở nghĩa chuyển.
+ Gói câu 2: Cho các từ sau: mặn, ngọt, thấp. Nhóm em hãy đặt 2 câu cho mỗi từ đã cho, trong đó có 1 câu sử dụng từ ở nghĩa gốc và 1 câu sử dụng từ ở nghĩa chuyển.
- GV hướng dẫn giải thích và làm mẫu. Ví dụ từ chát. 
Câu 1: Quả sung này có vị chát.
Câu 2: Giọng hát này nghe chát quá!
– GV cho các nhóm trình bày và tổ chức nhận xét và lưu ý HS cần vận dụng từ đa nghĩa trong thực tiễn.
	- Học sinh đại diện nhóm bốc thăm.
- Nhóm HS thực hiện.






- HS 2 nhóm trình bày.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………...



Tiết 4: Toán
Bài 19: LÀM TRÒN SỐ THẬP PHÂN (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- HS hiểu được cách làm tròn số thập phân, vận dụng được cách làm tròn số thập phân trong một số trường hợp đơn giản.
2. Năng lực 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập. Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thành nhiệm vụ của chủ đề. 
- Năng lực giải quyết vấn đề: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
- Tư duy lập luận toán học. 
3. Phẩm chất
- Phẩm chất chăm chỉ: HS chủ động hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: HS yêu thích, say mê môn Toán, có trách nhiệm với công việc chung của nhóm.
- Phẩm chất trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
- Nhân ái, tôn trọng, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: 
- TV, máy tính, bảng phụ, bài giảng PPT, phấn màu.
2. HS: 
- Bút dạ, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ khởi động

	- GV cho HS lấy VD về số có 7 chữ số, yêu cầu HS làm tròn số đó đến hàng chục nghìn. 
- GV gọi HS chia sẻ trước lớp.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh, tìm hiểu câu hỏi: “Làm tròn số thập phân đến hàng đơn vị ta thu được số nào?” 
- GV cho nhận xét và giới thiệu bài.
	- HS lấy VD và thực hiện theo yêu cầu ra bảng con.
- HS chia sẻ trước lớp.

- Học sinh quan sát tranh, thảo luận theo cặp đôi.
- HS lắng nghe. 

	2. Hoạt động hình thành kiến thức
a) Mục tiêu: 
- HS hiểu được cách làm tròn số thập phân.
b) Cách thực hiện: 

	* Làm tròn số thập phân đến hàng ĐV
- GV yêu cầu HS quan sát tia số, nêu nhận xét về vị trí của số 6,2; 6,5 và 6,7 khi làm tròn đến hàng đơn vị. 











- GV gọi HS chia sẻ.
- GV cho nhận xét.
* Làm tròn số thập phân đến hàng phần mười
- GV yêu cầu HS quan sát tia số, nêu nhận xét về vị trí của số 3,63; 3,65 và 3,68 khi làm tròn đến hàng phần mười. 













- GV gọi HS chia sẻ.
- GV cho nhận xét.
* Làm tròn số thập phân đến hàng phần trăm
- GV yêu cầu HS quan sát tia số, nêu nhận xét về vị trí của số 3,172; 3,175 và 3,176 khi làm tròn đến hàng phần trăm. 













- GV gọi HS chia sẻ.
- GV cho nhận xét.
- GV yêu cầu HS lấy VD số thập phân có 3 chữ số ở phần thập phân rồi làm tròn đến hàng đơn vị, hàng phần mười, hàng phần trăm.
	
- HS quan sát tia số, nêu nhận xét:
+ Trên tia số, số 6,2 gần với số 6, nên khi làm tròn số 6,2 đến hàng đơn vị, ta được số 6.
Tương tự với các số 6,1; 6,3; 6,4 khi làm tròn đến hàng đơn vị ta được số 6.
+ Trên tia số, số 6,7 gần với số 7, nên khi làm tròn số 6,7 đến hàng đơn vị, ta được số 7.
Tương tự với các số 6,6; 6,8; 6,9 khi làm tròn đến hàng đơn vị ta được số 7.
+ Số 6,5 cách đều 2 số 6 và 7; nên theo quy tắc đã học thì 6,5 được làm tròn lên số 7.
- HS chia sẻ, HS khác bổ sung cho bạn.
- HS lắng nghe.


- HS quan sát tia số, nêu nhận xét:
+ Trên tia số, số 3,63 gần với số 3,6 nên khi làm tròn số 3,63 đến hàng phần mười, ta được số 3,6.
Tương tự với các số 3,61; 3,62; 3,64 khi làm tròn đến hàng phần mười, ta được số 3,6.
+ Trên tia số, số 3,68 gần với số 3,7 nên khi làm tròn số 3,68 đến hàng phần mười, ta được số 3,7.
Tương tự với các số 3,66; 3,67; 3,69 khi làm tròn đến hàng phần mười, ta được số 3,7.
+ Số 3,65 cách đều 2 số 3,6 và 3,7; nên theo quy tắc đã học thì 3,65 được làm tròn lên số 3,7.
- HS chia sẻ, HS khác bổ sung cho bạn.
- HS lắng nghe.


- HS quan sát tia số, nêu nhận xét:
+ Trên tia số, số 3,172 gần với số 3,17 nên khi làm tròn số 3,172 đến hàng phần trăm, ta được số 3,17.
Tương tự với các số 3,171; 3,173; 3,174 khi làm tròn đến hàng phần trăm, ta được số 3,17.
+ Trên tia số, số 3,176 gần với số 3,18; nên khi làm tròn số 3,176 đến hàng phần trăm, ta được số 3,18.
Tương tự với các số 3,177; 3,178; 3,179 khi làm tròn đến hàng phần trăm, ta được số 3,18.
+ Số 3,175 cách đều 2 số 3,17 và 3,18; nên theo quy tắc đã học thì 3,175 được làm tròn lên số 3,18.
- HS chia sẻ, HS khác bổ sung cho bạn.
- HS lắng nghe.
- HS lấy VD rồi chia sẻ trước lớp.

	3. Hoạt động thực hành, luyện tập 
a) Mục tiêu: 
- HS hiểu được cách làm tròn số thập phân, vận dụng được cách làm tròn số thập phân trong một số trường hợp đơn giản.
b) Cách tiến hành:

	Bài 1:
- GV gọi HS xác định yêu cầu BT.
- GV cho HS làm bài rồi chia sẻ theo cặp đôi.



- GV gọi HS chia sẻ trước lớp.

- GV cho nhận xét kết quả, tuyên dương 
- GV cho HS nhắc lại quy tắc về làm tròn số.
Bài 2:
- GV gọi HS xác định yêu cầu BT.
- GV cho HS làm bài vào vở rồi chia sẻ theo cặp đôi.





- GV cho HS chia sẻ bài làm.

- GV cho nhận xét kết quả, tuyên dương HS tích cực.
* Củng cố, dặn dò 
- GV cho HS nhắc lại quy tắc về làm tròn số thập phân đến hàng đơn vị, hàng phần mười, hàng phần trăm.
- GV dặn HS xem và chuẩn bị trước bài sau.
	
- HS đọc, xác định yêu cầu BT.
- HS chia sẻ theo cặp:
8,3 làm tròn đến hàng đơn vị được 8
12,52 làm tròn đến hàng đơn vị được 13
36,738 làm tròn đến hàng đơn vị được 37
- HS chia sẻ trước lớp, HS khác bổ sung cho bạn.
- HS lắng nghe.
- HS nhắc lại.

- HS đọc, xác định yêu cầu BT.
- HS làm vở rồi chia sẻ theo cặp đôi:
9,25 làm tròn đến hàng phần mười ta được 9,3
12,34 làm tròn đến hàng phần mười ta được 12,3
23,296 làm tròn đến hàng phần mười ta được 23,3
- HS chia sẻ bài trước lớp, HS khác bổ sung cho bạn.
- HS lắng nghe.


- HS nhắc lại.


- HS lắng nghe.


      IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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Buổi chiều: 
Tiết 1: Toán
BÀI 19: LÀM TRÒN SỐ THẬP PHÂN (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- HS hiểu được cách làm tròn số thập phân, vận dụng được cách làm tròn số thập phân trong một số trường hợp đơn giản.
2. Năng lực 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập. Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thành nhiệm vụ của chủ đề. 
- Năng lực giải quyết vấn đề: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
      - Tư duy lập luận toán học. 
3. Phẩm chất
- Phẩm chất chăm chỉ: HS chủ động hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: HS yêu thích, say mê môn Toán, có trách nhiệm với công việc chung của nhóm.
- Phẩm chất trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
- Nhân ái, tôn trọng, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên 
- TV, máy tính, bảng phụ, bài giảng PPT, phấn màu.
2. Học sinh 
- SGK, VBT, bút, vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động 
a) Mục tiêu: 
- Tạo cảm xúc vui tươi, hứng thú của HS trước giờ học.
- Nhắc lại kiến thức cũ, giới thiệu bài mới.
b) Cách thực hiện:

	- GV cho HS nhắc lại quy tắc về làm tròn số thập phân đến hàng đơn vị, hàng phần mười, hàng phần trăm. 
- GVcho nhận xét và giới thiệu bài.
	- HS nhắc lại quy tắc.
- HS chia sẻ trước lớp.

- HS lắng nghe. 

	2. Hoạt động thực hành, luyện tập 
a) Mục tiêu: 
- HS hiểu được cách làm tròn số thập phân, vận dụng được cách làm tròn số thập phân trong một số trường hợp đơn giản.
b) Cách tiến hành:

	Bài 3:
- GV gọi HS xác định yêu cầu BT.
- GV cho HS làm bài rồi chia sẻ theo cặp đôi.





- GV cho HS chia sẻ bài trước lớp.
- GV cho nhận xét kết quả, tuyên dương HS tích cực.
Bài 4:
- GV gọi HS xác định yêu cầu BT.
- GV cho HS thi đua điền số vào bảng và giải thích vì sao em điền được số đó.



- GV cho HS chia sẻ bài làm.
- GV cho lấy thêm các VD khác, và làm tròn đến hàng đơn vị, hàng phần mười, hàng phần trăm.
Bài 5
- GV gọi HS xác định yêu cầu BT.
- GV cho HS làm bài rồi chia sẻ theo cặp đôi.


- GV cho HS chia sẻ bài trước lớp.

- GV cho nhận xét kết quả, tuyên dương HS tích cực.
	
- HS đọc, xác định yêu cầu BT.
- HS chia sẻ theo cặp:
2,673 làm tròn đến hàng phần trăm được 2,67
13,427 làm tròn đến hàng phần trăm được 13,43
265,865 làm tròn đến hàng phần trăm được 265,87
- HS chia sẻ bài trước lớp, HS khác bổ sung cho bạn.
- HS lắng nghe.

- HS đọc, xác định yêu cầu BT.
- HS hào hứng tham gia thi đua điền số:
	Số
	Làm tròn đến hàng

	
	Đơn vị
	Phần mười
	Phần trăm

	12,653
	13
	12,7
	12,65



- HS chia sẻ cách điền số trước lớp.
- HS lấy VD, làm tròn theo yêu cầu.



- HS đọc, xác định yêu cầu BT.
- HS làm bài rồi chia sẻ theo cặp:
Mỗi tờ giấy nặng khoảng 4g.
Vậy 10 tờ giấy nặng khoảng: 4 x 10 = 40 (g)
                                   Đáp số: 40g
- HS chia sẻ bài trước lớp, HS khác bổ sung cho bạn.
- HS lắng nghe.

	C. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm 
a) Mục tiêu: 
- Củng cố kiến thức cho HS sau bài học.
- HS vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tế.
- Tạo không khí thoải mái sau giờ học.
b) Cách tiến hành:

	Bài 6
- GV gọi HS xác định yêu cầu BT.
- GV cho HS chia sẻ theo cặp đôi.



- GV cho HS chia sẻ bài trước lớp.
- GV cho nhận xét kết quả, tuyên dương HS tích cực.
- GV cho HS nhắc lại quy tắc về làm tròn số thập phân đến hàng đơn vị, hàng phần mười, hàng phần trăm.
- GV dặn học sinh xem và chuẩn bị trước bài sau.
	
- HS đọc, xác định yêu cầu BT.
- HS chia sẻ theo cặp:
Bạn Mai nặng khoảng 32kg, bạn Hùng nặng khoảng 33kg, bạn Dũng nặng khoảng 35kg.
- HS chia sẻ bài trước lớp, HS khác bổ sung cho bạn.
- HS lắng nghe.
- HS nhắc lại.


- HS lắng nghe.
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.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
---------------------------------------------------
Thời gian thực hiện: Thứ ba, ngày 22/10/2024
Buổi sáng
Tiết 1: Tiếng Việt  
VIẾT: BÀI: LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN TẢ PHONG CẢNH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Lập được dàn ý cho bài văn tả phong cảnh đúng yêu cầu đề bài và theo đúng các bước cần thiết.
- Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn.
2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng làm vài văn tả phong cảnh
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu quý phong cảnh thiên nhiên.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi trả lời câu hỏi: Nêu những điều em biết về cách quan sát phong cảnh để tìm ra một số đặc điểm nổi bật của phong cảnh.
- GV mời các nhóm chia sẻ kết quả.
- GV nhận xét, đánh giá và gợi ý thêm: 
+ Quan sát bằng nhiều giác quan khác nhau.
+ Quan sát ở nhiều thời điểm khác nhau.
- GV giới thiệu bài học mới và ghi tên bài học mới.
	- HS làm việc nhóm đôi.



- HS chia sẻ kết quả.
- HS lắng nghe, tiếp thu.



- HS ghi bài mới.

	2. HĐ khám phá.
- Mục tiêu:
- Nhận diện được bài văn tả phong cảnh.
- Xác định được cấu tạo của một bài văn tả phong cảnh.
- Lập được dàn ý cho bài văn tả phong cảnh. 
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS đọc đề bài: Chọn 1 trong 2 đề dưới đây: 
Đề 1: Tả một cảnh ao hồ, sông suối ở quê hương em hoặc ở nơi gia đình em sinh sống. 
Đề 2: Tả một cảnh biển đảo em đã được thấy tận mắt hoặc xem trên phim ảnh. 
- GV tổ chức cho HS xác định yêu cầu của BT1: Dựa vào kết quả quan sát trong hoạt động Viết ở Bài 12, lập dàn ý cho đề bài đã chọn. 
[image: ]
+ GV tổ chức cho HS đọc dàn ý bài văn trao đổi trong nhóm nhỏ.
+ GV tổ chức cho HS hoàn thành sơ đồ tư duy vào VBT ( có thể sử dụng Phiếu học tập để hỗ trợ học sinh học nhóm.
+ GV mời 1 – 2 nhóm HS chia sẻ kết quả trước lớp, các nhóm HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung.
+ GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án: 
2.  Lưu ý khi lập dàn ý cho bài văn tả cảnh
+ Những cảnh vật được lựa chọn để miêu tả 
+ Cách sắp xếp trình tự miêu tả các cảnh vật 
- GV chia nhóm cho HS thảo luận, GV gợi ý cho HS: 
+ Những đặc điểm chung/ bao quát toàn cảnh. 
+ Lựa chọn cảnh để miêu tả 
+ Trình tự sắp xếp các sự vật và đặc điểm của sự vật 
- GV vẽ sơ đồ tư duy để các HS khai triển theo mẫu: 
[image: ]
- GV mời đại diện mỗi nhóm trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác nhận xét. 
- GV nhận xét, chốt đáp án: 
3. Thực hành
- GV giao nhiệm vụ cho HS đọc và yêu cầu: Tìm đọc sách báo viết về núi, hang động, đại dương, các hành tinh trong hệ Mặt Trời,… hoặc hiện tượng trong thế giới tự nhiên (núi lửa phun trào, lốc xoáy, mưa đá,…) 
+ GV tổ chức hoạt động cho HS thực hiện nhiệm vụ bằng kĩ thuật Phòng tranh thực hiện như sau: 
Đối với kĩ thuật Phòng tranh: 
· GV nêu câu hỏi cho HS: Hãy sưu tầm những thông tin viết về núi, hang động, đại dương, các hành tinh trong hệ Mặt Trời, các hiện tượng thiên nhiên 
· Mỗi thành viên (hoạt động theo nhóm 4 người) phác họa những ý tưởng của mình lên một tờ giấy và dán lên tường xung quanh lớp học như triển lãm. 
· Các HS khác đi xem triển lãm và có thể nêu ý kiến cá nhân. 
· GV sẽ nhận xét, chữa các lỗi phổ biến của HS
- GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án: 
	- HS đọc yêu cầu đề bài. 






- HS đọc nhiệm vụ BT. 

















- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.


- HS chia sẻ kết quả.


- HS lắng nghe và tiếp thu.

- HS đọc nhiệm vụ của hoạt động. 

- HS thảo luận




- HS chú ý lắng nghe. 











- HS trình bày kết quả

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS đọc nhiệm vụ BT. 
- HS làm theo hướng dẫn của GV. 






















- HS lắng nghe.

	3. HĐ vận dụng trải nghiệm
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu để học sinh tham gia vận dụng:
-Tìm đọc sách báo viết về núi, hang động, đại dương, các hành tinh trong hệ Mặt Trời,... hoặc hiện tượng trong thế giới tự nhiên (núi lửa phun trào, lốc xoáy, mưa đá,...).chơi, giải trí trong tháng tới một cách hợp lí.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Củng cố, dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.






- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
-Nghe về nhà thực hiện
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Tiết 2: Toán
BÀI 20: ÔN TẬP VỀ CÁC ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH ĐÃ HỌC 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- HS thực hiện được việc chuyển đổi, tính toán với các số đo diện tích (mm2, cm2, dm2, m2) trong một số trường hợp đơn giản; thực hiện được việc ước lượng các kết quả đo diện tích trong một số trường hợp đơn giản.
2. Năng lực 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập. Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thành nhiệm vụ của chủ đề. 
- Năng lực giải quyết vấn đề: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
- Tư duy lập luận toán học. 
3. Phẩm chất
- Phẩm chất chăm chỉ: HS chủ động hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: HS yêu thích, say mê môn Toán, có trách nhiệm với công việc chung của nhóm.
- Phẩm chất trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
- Nhân ái, tôn trọng, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên 
- TV, máy tính, bảng phụ, bài giảng PPT, phấn màu.
2. Học sinh 
- SGK, VBT toán, và đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động 
a) Mục tiêu: 
- Tạo cảm xúc vui tươi, hứng thú của HS trước giờ học.
- Nhắc lại kiến thức cũ, giới thiệu bài mới.
b) Cách thực hiện:

	- GV cho HS chơi trò chơi “Gió thổi”: Khi quản trò hô “Gió thổi, gió thổi”, thổi đến đơn vị đo DT nào thì HS nêu đặc điểm của đơn vị đo DT đó. 
- GV gọi HS chia sẻ trước lớp.
- GV cho nhận xét và giới thiệu bài.
	- HS hào hứng tham gia trò chơi, nêu đặc điểm của một số đơn vị đo DT: mm2, cm2, dm2, m2.

- HS chia sẻ trước lớp.
- HS lắng nghe. 

	2. Hoạt động thực hành, luyện tập 
a) Mục tiêu: 
- HS thực hiện được việc chuyển đổi, tính toán với các số đo diện tích (mm2, cm2, dm2, m2) trong một số trường hợp đơn giản; thực hiện được việc ước lượng các kết quả đo diện tích trong một số trường hợp đơn giản.
b) Cách tiến hành:

	Bài 1
- GV gọi HS xác định yêu cầu BT.
- GV cho HS quan sát các hình ảnh rồi chia sẻ theo cặp đôi.










- GV gọi HS chia sẻ trước lớp.
- GV cho nhận xét kết quả, tuyên dương HS tích cực.
- GV cho HS nhắc lại mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo DT liền kề.
Bài 2
- GV gọi HS xác định yêu cầu BT.
- GV cho HS làm bài vào vở rồi chia sẻ theo cặp đôi.





- GV cho HS chia sẻ bài làm.

- GV cho nhận xét tuyên dương.
Bài 3
- GV gọi HS xác định yêu cầu BT.
- GV cho HS suy nghĩ, thi đua trả lời.




- GV cho HS chia sẻ bài làm.

- GV cho nhận xét tuyên dương 
Bài 4:
- GV gọi HS xác định yêu cầu BT.
- GV cho HS làm bài vào vở rồi chia sẻ theo cặp đôi.







- GV cho HS chia sẻ bài làm.
- GV cho nhận xét kết quả, tuyên dương HS tích cực.
	
- HS đọc, xác định yêu cầu BT.
- HS chia sẻ theo cặp:
a, Chiếc bảng có cạnh 1m nên DT chiếc bảng là 1m2. Tờ giấy có cạnh 1dm nên DT của tờ giấy là 1dm2. …
b, 
	m2
	dm2
	cm2
	mm2

	1m2 = 100dm2
	1dm2 
= 100cm2 
= m2 
	1cm2 
= 100mm2 
=  dm2 
	1mm2 
=  cm2



- HS chia sẻ trước lớp, HS khác bổ sung cho bạn.
- HS lắng nghe.

- HS nhắc lại.

- HS đọc, xác định yêu cầu BT.
- HS làm vở rồi chia sẻ theo cặp đôi:
8m2 15dm2 = 815dm2      35cm2 12mm2 = 3512mm2
10m2 7dm2 = 1007dm2     8cm2 6mm2 = 806mm2
5dm2 23cm2 = 523cm2     56dm2 33mm2 = 56033mm2
- HS chia sẻ bài trước lớp, HS khác bổ sung cho bạn.
- HS lắng nghe.

- HS đọc, xác định yêu cầu BT.
- HS suy nghĩ, thi đua trả lời:
DT tờ tiền VN khoảng 100cm2 ; DT mặt bàn khoảng 40dm2 ; DT bể bơi khoảng 40m2 ; DT bề mặt một nút ấn trên điều khiển tivi khoảng 32mm2 
- HS chia sẻ bài trước lớp, HS khác bổ sung cho bạn.
- HS lắng nghe.

- HS đọc, xác định yêu cầu BT.
- HS làm bài vào vở rồi chia sẻ theo cặp đôi:
a, Tổng DT tầng 2 của nhà bạn Duy là: 
                  6 x 8 = 48 (m2)
b, Diện tích phòng ngủ 2 là: 3 x 3 = 9 (m2)
b, Diện tích phòng ngủ 3 là: 
6 x 4 - 2 x 3 = 18 (m2)
                         Đáp số: a, 48m2    b, 9m2  c, 18m2
- HS chia sẻ bài trước lớp, HS khác bổ sung cho bạn.
- HS lắng nghe.

	3. HĐ vận dụng, trải nghiệm 
a) Mục tiêu: 
- Củng cố kiến thức cho HS sau bài học.
- HS vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tế.
- Tạo không khí thoải mái sau giờ học.
b) Cách tiến hành:

	Bài 5:
- GV gọi HS xác định yêu cầu BT.
- GV cho HS làm nháp rồi chia sẻ theo cặp đôi.




- GV cho HS chia sẻ bài làm.
- GV cho HS nhắc lại các đơn vị đo DT đã học và mối quan hệ giữa các đơn vị đo DT.
- GV dặn giáo viên xem và chuẩn bị trước bài sau.
	
- HS đọc, xác định yêu cầu BT.
- HS làm bài rồi chia sẻ theo cặp đôi:
a, Bức tranh gồm số mảnh gốm là: 
             100 x 50 = 5000 (mảnh gốm)
b, DT của bức tranh là: 2 x 2 x 5000 = 20 000 (cm2)
   Đổi: 20 000cm2 = 20m2
- HS chia sẻ kết quả, HS khác bổ sung cho bạn.
- HS nhắc lại.


- HS lắng nghe.
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Tiết 4: HĐTN
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ: CẢM XÚC CỦA EM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Nhận diện được khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân.
2. Năng lực
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
- Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
- Năng lực thích ứng với cuộc sống: nhận diện được cảm xúc của bản thân.
- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: thực hiện nhận diện khả năng cảm xúc của bản thân và tự đánh giá.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trong hoạt động nối tiếp và các hoạt động trong nhóm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên
- Giáo án, SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
- Phiếu tổng hợp tư liệu, sản phẩm cá nhân,…
- Tranh, ảnh liên quan đến chủ đề
2. Đối với học sinh
- SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
- Đồ dùng học tập theo yêu cầu của GV. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động
a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng
- Tạo tâm thế cho HS, giúp đỡ HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới.
b. Cách tiến hành
- GV cho HS xem video về cảm xúc. 
https://youtu.be/FzJ_U3RTutc 
- GV tổ chức cho HS các nhóm chia sẻ cảm xúc và tình huống thể hiện cảm xúc các em đã gặp. 
- GV mời đại diện 1 – 2 HS chia sẻ trước lớp. HS khác lắng nghe, nhận xét, đặt câu hỏi (nếu có). 
- GV giới thiệu và dẫn dắt vào bài học: Cảm xúc luôn tồn tại trong mỗi chúng ta và việc kiểm soát chúng là một nhiệm vụ quan trọng, chúng ta cùng đi vào bài học hôm nay nhé – Tuần 7 – Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Cảm xúc của em. 
2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động 1: Chia sẻ trải nghiệm cảm xúc của em
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nhận ra được những cảm xúc mà mình có thể kiểm soát hoặc chưa th kiểm soát.
b. Cách tiến hành:
Nhiệm vụ 1: Kể về các tình huống tương ứng với các trạng thái cảm xúc của em trong những ngày qua
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 4
- GV nêu nhiệm vụ của hoạt động:
+ Các nhóm quan sát vòng tròn các cảm xúc trong SGK tr.21. 
[image: ]
+ Lựa chọn các cảm xúc em có trong những ngày gần đây.
+ Kể lại các tình huống tương ứng với các trạng thái cảm xúc mình gặp phải.
+ Nêu những cảm xúc mà em có thể kiểm soát hoặc chưa thể kiểm soát được.
Nhiệm vụ 2: Trao đổi với bạn về những cảm xúc mà em có thể kiểm soát hoặc chưa thể kiểm soát. 
- Giáo viên mời đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp.
- GV đưa ra các gợi ý cụ thể cho HS chia sẻ như sau:
+ Em đã trải qua những cảm xúc gì trong những ngày gần đây? Trong tình huống cụ thể nào?
+ Em có thể hay chưa thể kiểm soát cảm xúc đó? Vì sao?
- GV kết luận: Trong cuộc sống hằng ngày, các em sẽ gặp rất nhiều tình huống khác nhau và trải qua nhiều trạng thái cảm xúc. Trong số đó, sẽ có những cảm xúc các em kiểm soát tốt và có những cảm xúc các em chưa thể kiểm soát được. Việc kiểm soát được cảm xúc sẽ giúp các em giữ được tinh thần luôn vui vẻ, an yên.
- GV cho HS nghe bài hát về cảm xúc và vận động theo nhạc tại chỗ:
https://youtu.be/IiBQACx_qck 
- GV trình chiếu cho HS xem về Bánh xe cảm xúc 
[image: Cảm Xúc của Con Người – EZCARE – Tri thức]
Hoạt động 2: Nhận diện khả năng kiểm soát cảm xúc
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- Chia sẻ được những tình huống mà mình đã kiểm soát được cảm xúc.
- Tự đánh giá được khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân.
b. Cách tiến hành:
Nhiệm vụ 1: Nêu các tình huống cần kiểm soát cảm xúc trong cuộc sống hằng ngày
- Giáo viên nêu nhiệm vụ làm việc cá nhân: Suy nghĩ và ghi ra giấy các tình huống cần kiểm soát cảm xúc trong cuộc sống hằng ngày.
- GV tổ chức cho HS trao đổi giấy với bạn ngồi cạnh.
- GV mời một số HS chia sẻ trước lớp về các tình huống cần kiểm soát cảm xúc. HS khác lắng nghe, nhận xét. 
- GV nhận xét, đánh giá và ghi nhận đáp án hợp lí:
[image: ]
Nhiệm vụ 2: Chia sẻ về những tình huống mà em đã kiểm soát được cảm xúc
- GV tổ chức cho HS chia sẻ theo nhóm về những tình huống mà bản thân đã kiểm soát được cảm xúc. 
- GV gợi ý HS chia sẻ theo các ý:
+ Nguyên nhân, bối cảnh diễn ra tình huống.
+ Những lời nói, việc làm, thái độ của em trong tình huống.
+ KQ khi em kiểm soát được cảm xúc.
- GV mời một số HS chia sẻ trước lớp về những tình huống mà bản thân đã kiểm soát được cảm xúc.
[image: ]
- GV cho HS xem video về tầm quan trọng của việc kiểm soát cảm xúc. 
https://youtu.be/8rXA2wpXw2o 
- GV đặt câu hỏi mở rộng và yêu cầu HS làm việc nhóm trả lời câu hỏi:  
+ Nhân vật nam trong câu chuyện đã mất không kiểm soát được bản thân trong tình huống nào? 
+ Hậu quả của hành động khi mất kiểm soát của nhân vật là gì? 
+ Nhân vật đã có cảm xúc gì sau khi thực hiện hành động khi không kiểm soát được cảm xúc?
+ Em thấy việc kiểm soát cảm xúc trong các tình huống cuộc sống có ý nghĩa như thế nào? 
- GV mời đại diện HS chia sẻ trước lớp. 
- GV đánh giá, nhận xét, đưa ra đáp án:
+ Nhân vật nam đã mất kiểm soát cảm xúc trong tình huống cậu con trai chơi đồ chơi và đi lại trước tivi khi nhân vật nam đang xem bóng đá.
+ Những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén qua một số tình huống khác như: người vợ làm đổ cà phê vào nhân vật nam, con trai vẽ ra bàn. 
+ Hậu quả của việc không kiểm soát được cảm xúc đã khiến nhân vật nam gây tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần cho người con trai. Hơn thế nữa, nhân vật chính đã phải sống cô đơn khi về già. 
+ Nhân vật nam đã bàng hoàng khi thấy vết thương mình gây ra cho con trai và sau đó là sự ân hận, hối tiếc. 
+ Việc kiểm soát cảm xúc bản thân trong cuộc sống là vô cùng quan trọng. Nó không chỉ giúp ta có cách nhìn, giải quyết đúng đắn các tình huống mà còn tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra, khiến ta phải hối hận, trả giá. 
Nhiệm vụ 3: Tự đánh giá khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân
- GV cho HS quan sát bảng phụ có ghi 3 mức độ kiểm soát cảm xúc. 
[image: ]
- GV giới thiệu và hướng dẫn HS cách đánh giá khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân theo 3 mức độ: tốt – trung bình – chưa tốt.
- Giáo viên tổ chức cho HS tiến hành tự đánh giá khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân. 
- GV mời 2 – 3 HS chia sẻ kết quả tự đánh giá của mình. HS khác lắng nghe, nhận xét. 
- GV kết luận: Có rất nhiều tình huống nảy sinh trong cuộc sống hằng ngày ở nhà, ở trường và cộng đồng. Các em cần đánh giá được khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân để có biện pháp thay đổi, điều chỉnh cảm xúc cho phù hợp giúp các em luôn giữ được bình tĩnh và không có hành động tức thời do cảm xúc tiêu cực gây ra.
3. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức đã học về Sự thay đổi của em.
b. Cách tiến hành
Bài tập trắc nghiệm: 
- GV cho HS làm việc cá nhân để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau:
Câu 1: Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Cảm xúc là trạng thái tâm lý phản ánh nội tâm của con người, bao gồm cảm nhận, tư duy.
B. Cảm xúc là trạng thái tâm lý phản ánh nội tâm của con người, bao gồm cảm nhận, tư duy và phản ứng cơ thể.
C. Cảm xúc là trạng thái tâm lý phản ánh nội tâm của con người, bao gồm cảm nhận và phản ứng cơ thể.
D. Cảm xúc là trạng thái tâm lý phản ánh nội tâm của con người, bao gồm tư duy và phản ứng cơ thể.
Câu 2: Cách nào sau đây để cân bằng cảm xúc?
A. Hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.
B. Sống khép kín, hạn chế chia sẻ tâm trạng. 
C. Giữ im lặng, để tránh bộc lộ cảm xúc.
D. Bộc lộ trực tiếp suy nghĩ, cảm nhận.
Câu 3: Cảm xúc được thể hiện qua điều gì?
A. Biểu cảm, hành động.
B. Lời nói, hành động.
C. Biểu cảm, lời nói.
D. Biểu cảm, lời nói, hành động.
Câu 4: Đâu là tính từ biểu thị cảm xúc?
A. Vui vẻ.
B. Chăm chỉ.
C. Cần cù.
D. Siêng năng.
Câu 5: Theo em có những nhóm cảm xúc nào?
A. Tích cực, tiêu cực, cân bằng.
B. Tích cực, tiêu cực.
C. Tích cực, tiêu cực, phức tạp.
D. Tích cực, tiêu cực, trung lập.
- GV mời 2 -3 HS trả lời. HS khác lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án:


* Củng cố
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* Dặn dò
- GV nhắc nhở HS:
+ Ôn lại các kiến thức đã học hôm nay.
+ Thực hiện kiểm soát cảm xúc của bản thân trong cuộc sống hằng ngày.
+ Ghi lại nhật kí kiểm soát cảm xúc của bản thân theo gợi ý:
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	Tình huống
	Cách ứng xử
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	Kiểm soát cảm xúc chưa tốt

	1
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	



	

- HS tích cực tham gia trò chơi.

- HS làm việc nhóm. 

- HS chia sẻ. 

- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài học. 























- HS lắng nghe, thực hiện theo hướng dẫn của GV. 





















- HS chia sẻ trước lớp.












- HS lắng nghe, tiếp thu. 




- HS vận động. 


- HS quan sát, tham khảo. 

























- HS thực hiện. 















- HS chia sẻ theo nhóm.


- HS chia sẻ. 




- HS chia sẻ trước lớp.


















- HS xem video.


- HS lắng nghe. 












- HS chia sẻ.






















- HS quan sát.














- HS lắng nghe, thực hiện. 



- HS thực hiện. 


- HS chia sẻ. 


- HS lắng nghe, tiếp thu. 


















































- HS trả lời. 
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- HS lắng nghe.



      IV. ĐIỀ CHINHE SAU TIẾT DẠY
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
------------------------------------------
Buổi chiều
Tiết 1+2: Khoa học
BÀI 6: NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI, NĂNG LƯỢNG GIÓ VÀ 
NĂNG LƯỢNG NƯỚC CHẢY (2 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: 
- Một số phương tiện, máy móc và hoạt động của con người sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nước chảy.
- Việc khai thác, sử dụng các dạng năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nước chảy.  
2. Năng lực: 
- Năng lực tự chủ và tự học: Tích cực tìm hiểu về việc sử dụng nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nước chảy. 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia nhiệm vụ nhóm, trình bày kết quả làm việc nhóm. 
- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Liên hệ thực tiễn, bước đầu nhận xét về khả năng khai thác, sử dụng được nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió hay năng lượng nước chảy ở địa phương. 
Năng lực khoa học tự nhiên:
- Kể được tên một số phương tiện, máy móc và hoạt động của con người sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nước chảy.
- Nêu được một số nhà máy điện mặt trời, nhà máy thủy điện và nhà máy thủy điện và nhà máy điện gió ở Việt Nam. 
- Tiến hành được thí nghiệm để tìm hiểu về việc sử dụng năng lượng gió tạo ra điện. 
- Thu thập, xử lí thông tin và trình bày được (bằng những hình thức khác nhau) về việc khai thác, sử dụng các dạng năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nước chảy.  
3. Phẩm chất: 
- Trách nhiệm: Hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Có ý thức thực hiện sử dụng năng lượng an toàn và tiết kiệm ở trường và ở nhà. 
- Chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi, làm tốt các bài tập.
- Trung thực: Trung thực trong báo cáo kết quả thảo luận nhóm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên:
- KHBD, máy tính, máy chiếu.
- Hình ảnh liên quan đến bài học. 
- Dụng cụ thí nghiệm.
- Phiếu bài tập.
2. Học sinh:
- SGK, VBT và đồ dùng và đồ dùng dạy học
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Hoạt động khởi động
a. Mục tiêu: HS nhận biết được nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nước chảy. 
b. Cách tiến hành: 
- GV chiếu hình ảnh: 
[image: Năng lượng tái tạo là gì, các dạng năng lượng tái tạo]
- GV mời 1 HS: Nêu tên các nguồn năng lượng có trong hình. 
- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài học mới: Con người có thể khai thác nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nước chảy thay thế chất đốt để bảo vệ môi trường. Chúng ta sẽ tìm hiểu các nguồn năng lượng này ở bài Bài 6 – Năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nước chảy.  
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
Hoạt động 1: Tìm hiểu một số phương tiện, máy móc, hoạt động của con người sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nước chảy.
a. Mục tiêu: HS kể được tên một số phương tiện, máy móc, hoạt động của con người sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nước chảy.
b. Cách tiến hành: 
- GV yêu cầu HS nhóm đôi quan sát các hình 1 SGK trang 29 và thực hiện nhiệm vụ: 
 Các phương tiện, máy móc và hoạt động của con người trong hình 1 sử dụng năng lượng nào? Nêu tên các phương tiện, máy móc và hoạt động đó.
[image: ]
- GV mời đại diện 2 nhóm trình bày. Các nhóm khác chú ý lắng nghe và nhận xét.













- GV nhận xét, xác nhận ý kiến đúng. 

- GV yêu cầu HS: 
 Nêu thêm một số phương tiện, máy móc và hoạt động của con người sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước chảy. 









































- GV xác nhận ý kiến đúng.                           
Hoạt động 2: Thí nghiệm sử dụng năng lượng gió để tạo ra điện
a. Mục tiêu: HS tiến hành được thí nghiệm để tìm hiểu về việc sử dụng năng lượng gió tạo ra điện.
b. Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS nhóm 6 kiểm tra lại dụng cụ thí nghiệm:
 Máy phát điện nhỏ có gắn cánh quạt và nối với bóng đèn, băng dính, hộp nhỏ làm giá đỡ và máy sấy tóc.
[image: ]
- GV hướng dẫn HS các bước tiến hành thí nghiệm:
+ Dùng băng dính cố định máy phát điện vào hộp.
+ Dùng máy sấy tóc tạo ra gió làm quay cánh quạt. (Lưu ý: không sử dụng máy sấy tóc ở chế độ nhiệt).
+ Quan sát bóng đèn và nhận xét. 
+ Điều chỉnh gió thổi mạnh hoặc thổi nhẹ vào cánh quạt.
- GV mời các nhóm tiến hành thí nghiệm và yêu cầu các nhóm:
 Quan sát và nhận xét về độ sáng bóng đèn trong trường hợp gió thổi mạnh và gió thổi nhẹ. 
- GV mời đại diện các nhóm lần lượt báo cáo kết quả thực hiện thí nghiệm. 

- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm làm việc hiệu quả. 
- GV hướng dẫn HS rút ra kết luận: 
 Con người sử dụng năng lượng mặt trời để chiếu sáng, phơi khô, sưởi ấm,...; sử dụng năng lượng gió để điều khiển các phương tiện như thuyền buồm, dù lượn,...; sử dụng năng lượng nước chảy để làm quay bánh xe nước đưa nước lên cao, làm bè trôi theo dòng nước,... Con người còn sử dụng những nguồn năng lượng này tạo ra điện. 
Hoạt động 3: Tìm hiểu việc khai thác, sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nước chảy
a. Mục tiêu: HS thu thập, xử lí thông tin và trình bày được (bằng những hình thức khác nhau) về việc khai thác, sử dụng các dạng năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nước chảy.
b. Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đọc nội dung mục Con ong SGK trang 30 để thấy được tầm quan trọng của việc khai thác, sử dụng các nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nước chảy ở Việt Nam và thế giới. 
- GV yêu cầu HS nhóm 4 thực hiện nhiệm vụ:
+ Lựa chọn một trong các chủ đề: năng lượng mặt trời, năng lượng gió hoặc năng lượng nước chảy.
+ Thu thập thông tin, hình ảnh về việc khai thác, sử dụng năng lượng (theo chủ đề đã chọn) dựa vào gợi ý sau đây.
	Mục đích khai thác, sử dụng
	Thuận lợi khi khai thác, sử dụng
	Khó khăn khi khai thác, sử dụng

	
	
	


- GV mời các nhóm trưng bày tranh ảnh xung quanh lớp học và tổ chức cho HS tham quan, bình chọn sản phẩm tốt nhất. 
- GV mời đại diện nhóm làm tốt nhất thuyết trình về sản phẩm của nhóm mình.  



















- GV nhận xét và kết luận: Việc khai thác, sử dụng các nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước chảy nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng của con người. 
3. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu: HS vận dụng những kiến thức đã học về năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nước chảy để hoàn thành phiếu bài tập. 
b. Cách tiến hành:                           
- GV phát phiếu bài tập, yêu cầu HS cá nhân hoàn thành phiếu bài tập. 
- GV chữa bài. Mỗi một câu, GV mời một HS nêu đáp án. Các HS còn lại chú ý lắng nghe và nhận xét. 





- GV nhận xét và chốt lại đáp án. 
4. Hoạt động vận dụng
Hoạt động 1: Tìm hiểu một số nhà máy điện mặt trời, nhà máy thủy điện và nhà máy điện gió ở Việt Nam
a. Mục tiêu: HS nêu được một số nhà máy điện mặt trời, nhà máy thủy điện và nhà máy điện gió ở Việt Nam.
b. Cách tiến hành: 
- GV chia lớp thành 2 đội và bảng lớp thành 2 phần. GV thông báo thể lệ:
+ Hai đội viết tên các nhà máy sản xuất điện sử dụng năng lượng mặt trời (điện mặt trời), năng lượng gió (điện gió), năng lượng nước chảy (thủy điện) ở nước ta vào bảng lớp.
+ Trong thời gian 5 phút, đội nào viết được nhiều tên đúng là đội thắng cuộc. 
- GV nhận xét và công bố đội thắng cuộc. 
Hoạt động 2: Liên hệ thực tiễn về việc khai thác, sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nước chảy
a. Mục tiêu: HS liên hệ thực tiễn, bước đầu nhận xét về khả năng khai thác, sử dụng được nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió hay năng lượng nước chảy ở địa phương. 
b. Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 
 Ở địa phương em có thể khai thác, sử dụng được nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió hay năng lượng nước chảy không? Vì sao?

- GV mời đại diện 1 HS trả lời. 
- Các HS còn lại chú ý lắng nghe và nhận xét.
- GV nhận xét. 
* Củng cố
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học.
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* Dặn dò                                                     
- Ôn tập kiến thức đã học; hoàn thành các bài tập trong VBT. 
- Về nhà tìm hiểu nội dung Bài 7. Năng lượng điện. 
	




- HS quan sát hình ảnh. 








- HS trả lời: Các nguồn năng lượng trong hình: Năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nước chảy. 
- HS lắng nghe


- Nhắc lại tên bài. 











- HS nhóm đôi thực hiện nhiệm vụ. 













- Đại diện nhóm trình bày:
+ Hình 1a: Pin sử dụng năng lượng mặt trời để tạo ra điện thắp sáng đèn. 
+ Hình 1b: Nhà máy thủy điện sử dụng năng lượng nước chảy để tạo ra điện.
+ Hình 1c: Tuabin gió sử dụng năng lượng gió để tạo ra điện.
+ Hình 1d: Sử dụng năng lượng mặt trời để làm muối từ nước biển.
+ Hình 1e: Pin sử dụng năng lượng mặt trời để đun nóng nước.
+ Hình 1g: Dù lượn sử dụng năng lượng gió.
+ Hình 1h: Máy tính sử dụng năng lượng mặt trời. 
- HS nhận xét
- HS lắng nghe. 

- HS trả lời: 
+ Năng lượng mặt trời: 
Giúp bóng đèn sáng.
[image: Chạy thóc] 
Phơi ngô.
[image: 65 Ngô Phơi Khô Ảnh, Ảnh Và Hình Nền Để Tải Về Miễn Phí - Pngtree]
+ Năng lượng gió: 
· Phơi quần áo.
[image: 8 Cách phơi quần áo – Giặt Sấy Nhanh – Miễn phí giao nhận tận nơi]
· Thả diều.
[image: Thương lắm những cánh diều - Báo Đồng Nai điện tử]
+ Năng lượng nước chảy: 
Làm quay cọn nước.
[image: Cọn nước của đồng bào Tây Bắc]
Chạy máy phát điện ở nhà máy thủy điện. 
[image: 13 DN xây dựng Việt Nam tạo nên nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam]
- HS lắng nghe. 






- Các nhóm kiểm tra lại dụng cụ thí nghiệm. 







- HS tìm hiểu cách tiến hành thí nghiệm. 








- HS tiến hành thí nghiệm theo các bước và thảo luận về độ sáng bóng đèn trong trường hợp gió thổi mạnh và gió thổi nhẹ. 

- Đại diện HS trình bày: 
 Từ năng lượng gió có thể tạo ra điện; gió mạnh có thể tạo ra điện mạnh hơn. 
- HS lắng nghe.  

- HS lắng nghe, ghi nhớ. 


















- HS đọc nội dung mục Con ong SGK trang 30. 




- HS nhóm 4 thực hiện nhiệm vụ.
















- Các nhóm trưng bày tranh ảnh của nhóm mình. 

- Đại diện nhóm trình bày: 
	Mục đích khai thác, sử dụng
	Thuận lợi khi khai thác, sử dụng
	Khó khăn khi khai thác, sử dụng

	Sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất muối biển
	Không mất chi phí cho nguồn năng lượng; Ở Việt Nam có nắng nhiều;...
	Phụ thuộc vào sự chiếu sáng của Mặt Trời

	Sử dụng năng lượng gió để khô quần áo
	Không mất chi phí cho nguồn năng lượng
	Phụ thuộc vào thời tiết


- HS lắng nghe. 












- HS suy nghĩ hoàn thành phiếu bài tập.

- HS trả lời: 
Câu 1. D.
Câu 2. C. 
Câu 3. A. 
Câu 4. B. 
Câu 5. C. 
- HS lắng nghe. 







- Các nhóm tham gia trò chơi:
+ Nhà máy điện mặt trời: Phú Mỹ, Hòa Hội,...
+ Nhà máy thủy điện: Hòa Bình, Sơn La,...
+ Nhà máy điện gió: Trung Nam Ninh Thuận, Phú Lạc,...


- HS lắng nghe.










- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi. 


- HS trình bày: 
 Ở địa phương em có thể khai thác, sử dụng được nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió hay năng lượng nước chảy. Vì bất cứ vùng miền nào cũng đều có mặt trời, gió và nước.

- HS lắng nghe, nhận xét
- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

- HS lắng nghe và thực hiện.



- HS lắng nghe và chuẩn bị cho tiết học sau.


           
Thời gian thực hiện: Thứ tư, ngày 23/10/2024
Buổi sáng
Tiết 2+3: Tiếng Việt  
ĐỌC: Bài 14: NHỮNG NGỌN NÚI NÓNG RẪY 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài Những ngọn núi nóng rẫy. Biết đọc diễn cảm, nhấn giọng ở những từ ngữ mang nội dung quan trọng của bài (từ khóa); tốc độ đọc khoảng 90 – 100 tiếng trong 1 phút. 
- Nhận biết được một số chi tiết tiêu biểu và nội dung chính của văn bản Những ngọn núi nóng rẫy. Nắm được các thông tin về núi lửa, hiểu được điều tác giả muốn nói qua văn bản: Núi lửa là một hiện tượng tự nhiên vô cùng độc đáo và thú vị.
2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc, biết yêu quý bạn bè, tích cực hoạt động tập thể.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh
- SGK, VBT và các thiết bị, học liệu phục vụ cho học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS xem 1 video ngắn Khám phá hiện tượng núi lửa phun trào trong 3 phút: 
https://www.youtube.com/watch?v=8cnuT-zR8vA
- GV yêu HS làm việc theo nhóm đôi và thảo luận: Nêu những điều em thấy trong video vừa xem
- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm đôi trình bày ý kiến trước lớp. Các HS khác lắng nghe, nêu câu hỏi (nếu có). 
- GV nhận xét, đánh giá và khích lệ HS: 
- GV hướng dẫn HS quan sát tranh minh họa SGK tr.68, dẫn dắt và giới thiệu bài đọc: 
Bài đọc “Những ngọn núi nóng rẫy” đang nói đến hiện tượng núi lửa với những thông tin về hiện tượng ấy. Bài đọc cung cấp cho người đọc những thông tin liên quan về núi lửa.  
[image: ]
	- HS xem video



 - HS làm việc nhóm đôi. 


- HS trình bày ý kiến trước lớp, các HS khác lắng nghe. 


- HS quan sát tranh minh họa, lắng nghe và tiếp thu.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu:
+ Lắng nghe GV đọc mẫu, hướng dẫn đọc, luyện đọc từ khó, luyện cách ngắt nghỉ một số câu dài. 
+ Đọc được bài đọc trong nhóm và trước lớp. 
- Cách tiến hành:

	2.1. Luyện đọc.
- GV đọc mẫu cho HS nghe: Giọng đọc diễn cảm, chậm rãi; nhấn giọng ở những từ ngữ miêu tả đặc điểm của núi lửa,... 
- GV chia đoạn: 
+ Đoạn 1: Từ đầu đến “trong nước biển nữa.”.
+ Đoạn 2: Tiếp theo đến “nhiều lớp áo”.
+ Đoạn 3: Tiếp theo đến “thành núi lửa”.
+ Đoạn 4: Còn lại.
- GV gọi 4 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: núi lửa, hình nón, nóng rẫy, thoai thoải, khổng lồ, nhảy nhót, nung chảy, lục bục, kẽ nứt, nóng chảy,… 
- GV cho hs luyện đọc câu dài: Để hiểu núi lửa hình thành ra sao,/  bạn cần biết/ Trái Đất được tạo bởi nhiều lớp khác nhau,/ y hệt một củ hành khổng lồ/ với nhiều lớp áo; Vậy là/ nếu mặt đất tự nhiên nứt ra/ và từ kẽ nứt đó trào ra một thứ đá nóng chảy,/ thì chắc chắn là/ chúng ta đang thấy một quả núi lửa đấy; 
- Tổ chức cho HS luyện đọc trong nhóm. 
- GV nhận xét, tuyên dương
	
- Học sinh lắng nghe GV đọc.


- HS quan sát và đánh dấu các đoạn.

- 4 học sinh đọc nối tiếp theo đoạn.

- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọc câu.




-HS đọc trong nhóm

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Giải nghĩa được một số từ khó. 
+ Đọc thầm lại bài đọc và trả lời các câu hỏi liên quan đến bài đọc. 
+ Nắm được nội dung, ý nghĩa của bài đọc. 
- Cách tiến hành:

	3.1. Giải nghĩa từ
- GV hướng dẫn HS giải nghĩa một số từ khó:
+ Nóng rẫy: rất nóng, do nhiệt độ cao quá mức của lửa, điện,… 
+ Mác – ma: đá nóng chảy trong lòng đất.
	
- HS đọc thầm cá nhân, tìm các từ ngữ khó hiểu để cùng với GV giải nghĩa từ.
- HS nghe giải nghĩa từ

	3.2. Tìm hiểu bài
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hoạt động cá nhân,…
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Những đặc điểm dưới đây của núi lửa được miêu tả như thế nào?
[image: ]











+ Câu 2: Vì sao Trái Đất được miêu tả y hệt một củ hành khổng lồ"? Em nghĩ gì về hình ảnh đó?





+ Câu 3: Lớp vỏ Trái Đất và mác-ma bên dưới được miêu tả như thế nào?

+ Câu 4: Núi lửa được hình thành ra sao?







+ Câu 5: Trao đổi với bạn về các thông tin trong bài đọc theo gợi ý.
[image: ]




















- GV mời 1 – 2 HS trả lời.
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV mời HS tự tìm và nêu nội dung bài bài học.
- GV nhận xét và chốt: 
Ngọn núi lửa nóng rẫy với những hình thù đa dạng, cách thức hoạt động đầy bí ẩn, không dễ đoán định là một phần thiên nhiên kì thú trên hành tinh của chúng ta – nhiều nguy hiểm và nhiều điều cần khám phá.
3.3. Luyện đọc lại
- GV mời đại diện 1 – 2 HS nhắc lại nội dung, ý nghĩa bài đọc Những ngọn núi nóng rẫy. 
- GV tổ chức cho HS đọc nối tiếp 4 đoạn và xác định giọng đọc đoạn này: Đọc diễn cảm một số câu miêu tả đặc điểm của núi lửa. 
- GV tổ chức cho HS luyện đọc trong nhóm, trước lớp 4 đoạn.
- GV mời 1 đọc cả bài, các HS.
- GV nhận xét, đánh giá hoạt động của lớp.
	
- HS đọc câu hỏi, suy nghĩ trả lời lần lượt các câu hỏi:




+ Câu 1: 
	Về hình dáng
	Về hoạt động
	Về tiếng động
	Về vị trí

	- Một số hình nón. 
- Một số hình nón thoai thoải. 
	- Một số phun lửa. 
- Một số phun khói, khí, hoặc các đám mây tro. 
	- Một số nổ với tiếng động kinh hoàng. 
- Một số chỉ rít lên khe khẽ.  
	- Một số trên mặt đất. 
- Một số hoạt động ngầm trong nước biển. 


- Vì cả Trái Đất và củ hành đều có đặc điểm cấu tạo gồm nhiều lớp khác nhau 
- Củ hành là một sự vật quen thuộc, vì thế hình ảnh so sánh này rất sinh động, giúp hình  dung ra cấu tạo các lớp của Trái Đất một cách dễ dàng. 
•	Lớp vỏ Trái Đất: rất cứng, là nơi con người đi lại, nhảy nhót, có thể nứt ra. 
•	Mác – ma: đá nóng chảy, đặc quánh, giống như cháo đặc sôi lục bục ở nhiệt độ 700 – 1300 độ C. 
- Do nhiều nguyên nhân, mác – ma sôi sùng sục và len lên trên, xuyên qua kẽ nứt ở lớp vỏ và phun trào tạo thành núi lửa. 
Thông tin em đã biết: 
+ Núi lửa hình nón. 
+ Núi lửa phun lửa.
+ Dưới lớp vỏ cứng của Trái Đất là mác – ma sôi sùng sục.
Thông tin mới đối với em: 
+ Núi lửa hình tròn thoai thoải. 
+ Một số núi lửa ngầm dưới nước. 
+ Một số núi lửa phun lửa hoặc khói, khí và các đám mây tro. 
+ Một số núi lửa chỉ rít khe khẽ. 
Thông tin em thấy thú vị nhất: Mác – ma giống như cháo đặc, sôi lục bục ở nhiệt độ 700 – 1300 độ C. 
Thông tin em muốn biết thêm: Quá trình hoạt động của núi lửa: trước khi phun trào, trong khi phun trào và sau khi phun trào.
- HS trả lời
- Hs nêu

- Hs đọc lại nội dung bài





- Hs đọc lại nội dung bài.





- HS đọc trong nhóm.
- HS nhận xét.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân và nêu cảm xúc của mình sau khi học xong bài “Những ngọn núi nóng rẫy”.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
	- HS suy nghĩ cá nhân và đưa ra câu trả lời.
- Học sinh lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
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Thời gian thực hiện: Thứ năm, ngày 24/10/2024
Buổi sáng
Tiết 1: Tiếng Việt
VIẾT: VIẾT ĐOẠN VĂN TẢ PHONG CẢNH

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Viết được đoạn văn tả phong cảnh (cách triển khai ý trong đoạn văn, cách lựa chọn từ ngữ, cách sử dụng biện pháp so sánh,...) để làm nổi bật đặc điểm của phong cảnh. 
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn
2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu bài văn tả phong cảnh, vận dụng bài đọc vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết lắng nghe ý kiến của bạn nêu để xem xét và thống nhất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh
- SGK, VBT và các thiết bị, học liệu phục vụ cho học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV có thể cho HS nhớ lại kiểu bài văn miêu tả: 
+ Lớp 2 và lớp 3, được luyện viết đoạn văn tả đồ vật.
+ Lớp 4, được luyện viết đoạn văn và bài văn tả con vật, tả cây cối.
+ Lớp 5, được luyện viết đoạn văn, bài văn tả phong cảnh. (GV nói cho HS biết các em sẽ được luyện viết đoạn văn, bài văn tả người ở học kì II).
+ GV giới thiệu bài học mới: Ở tiết học trước, chúng ta đã đi tìm hiểu cách lập dàn ý cho bài văn tả phong cảnh. Trong tiết học này, HS sẽ tìm hiểu cách viết đoạn văn tả phong cảnh. 
	- HS lắng nghe và tự tổng hợp kiến thức về kiểu bài văn miêu tả đã học.








- Hs lắng nghe và ghi tên bài



	2. Hoạt động luyện tập thực hành
- Mục tiêu:
+ Giúp HS nhận biết các cách triển khai ý trong một đoạn tả phong cảnh: xác định nội dung chính của đoạn văn, trình tự miêu tả (theo vị trí quan sát phong cảnh), cách sử dụng những từ ngữ gợi tả, biện pháp so sánh,... để làm nổi bật đặc điểm của phong cảnh được miêu tả.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Tìm hiểu các đoạn văn tả phong cảnh
Đọc các đoạn văn dưới dây và trả lời câu hỏi.
a. Trong rừng trúc có một con suối nhỏ, nước rất trong. Suối chảy lững lờ, làm những sợi rêu xanh bám vào những tảng đá xám hai bên bờ nhảy múa nhịp nhàng. Ở giữa dòng, một bầy cá nhỏ chỉ bằng ngón tay út ve vẩy vây và đuôi, miệng khé há ra, lặng lẽ bơi đứng. Gần như không có một tiếng động nào báo hiệu sự có mặt của con suối ở quãng rừng có lẽ là đầu nguồn này. Bên kia suối, đã thấy những chiếc măng trúc non bị nhím ăn dở, chân chúng in lỗ chỗ như vết chân chuột. Những cây trúc vàng óng, vút cao, đã bắt đầu trổ hoa. Hoa trúc cứng và vàng, không có hương vị gì, vậy mà đâu đó, vẫn thoảng một mùi thơm nhẹ nhõm, xa ngái,...
(Theo Trần Nhuận Minh)
- Đoạn văn tả phong cảnh gì?
- Tác giả quan sát, cảm nhận vẻ đẹp của phong cảnh bằng những giác quan nào?
- Phong cảnh được miêu tả theo trình tự thời gian hay không gian?
b. Biển luôn thay đổi màu tuỳ theo sắc mây trời. Trời xanh thẳm, biển cũng thẳm xanh như dâng cao lên, chắc nịch. Trời rải mây trắng nhạt, biển mơ màng dịu hơi sương. Trời âm u mây mưa, biển xám xịt nặng nề. Trời ầm ầm dông gió, biển đục ngầu, giận dữ,... Như một con người biết buồn vui, biển lúc tẻ nhạt, lạnh lùng, lúc sôi nổi, hả hê, lúc đăm chiêu, gắt gỏng. Biển nhiều khi rất đẹp, ai cũng thấy như thế. Nhưng có một điều ít ai chú ý là: vẻ đẹp của biển, vẻ đẹp kì diệu muôn màu muôn sắc ấy phần rất lớn là do mây, trời và ánh sáng tạo nên.
(Theo Vũ Tú Nam)
- Tìm câu chủ đề của đoạn văn.
- Theo em, tác giả đã quan sát biển, trời vào những thời điểm nào?
- Tìm và nêu tác dụng của hình ảnh so sánh và nhân hoá trong đoạn văn.
- GV tổ chức hoạt động cho HS thực hiện nhiệm vụ trên bằng kĩ thuật Mảnh ghép:
+ Vòng 1: Nhóm chuyên gia 
+) Nhóm 1, 3, 5, 7: Thực hiện nhiệm vụ a 
+) Nhóm 2, 4, 6, 8: Thực hiện nhiệm vụ b
+) Phát cho mỗi HS 3 thẻ xanh hoặc đỏ 
[image: ]
+ Vòng 2: Nhóm mảnh ghép 
+) Các nhóm trao đổi với nhau như sơ đồ 
[image: ]
+) Các nhóm sẽ tách nhau và di chuyển đến nhóm mới như trong hình. Những bạn mang thẻ xanh di chuyển về nhóm 1, 3, 5, 7 và những bạn mang thẻ đỏ di chuyển về nhóm 2, 4, 6, 8 
[image: ]
+) Sau tạo thành nhóm mới, các nhóm trao đổi với nhau để hoàn thiện nhóm Mảnh ghép. 
+) Sau đó GV gọi 1 HS bất kì trong nhóm lên trình bày
+ GV đánh giá, nhận xét, chốt đáp án: 
a. 
+ Đoạn văn miêu tả dòng suối nhỏ trong rừng trúc. 
+ Tác giả quan sát và cảm nhận vẻ đẹp của cảnh vật bằng nhiều giác quan: mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi,… 
+ Tác giả miêu tả cảnh vật theo trình tự không gian. 
b. 
+ Câu chủ đề: Câu mở đầu đoạn: (Biển luôn thay đổi màu tùy theo sắc mây trời). 
+ Tác giả luôn quan sát biển trời vào những ngày/ vào những lúc thời tiết khác nhau: lúc trời xanh thẳm, lúc rải mây trắng nhạt, lúc trời âm u mây mưa, lúc trời ầm ầm dông gió. 
+ Những câu văn có chứa hình ảnh so sánh, nhân hóa. 
· Trời xanh thẳm, biển cũng thắm xanh như dâng cao lên, chắc nịch. => So sánh
· Như một con người biết buồn vui, biển lúc tẻ nhạt, lạnh lùng lúc sôi nổi, hả hê, lúc đăm chiêu, gắt gỏng. => So sánh và nhân hóa 
- GV nhận xét, đánh giá hoạt động của HS
Hoạt động 2: Thực hành
- GV tổ chức cho HS xác định yêu cầu của BT2: Dựa vào kết quả quan sát phong cảnh ở Bài 12 và dàn ý đã lập ở Bài 13, viết đoạn văn tả một đặc điểm nổi bật của cảnh ao hồ, sông suối hoặc biển đảo. 
+ GV cho HS thảo luận, tìm ý trả lời theo hướng dẫn: 
· Chọn cảnh muốn tả. 
· Nêu đặc điểm nổi bật của cảnh. 
· Trình tự miêu tả của cảnh. 
· Những sự vật xung quanh cảnh đó. 
+ GV gọi 1-2 HS đại diện trình bày ý kiến. 
+ GV nhận xét, chốt đáp án
	

- HS đọc yêu cầu đề bài











































- HS làm theo hướng dẫn của GV
































- HS trình bày trước lớp


- Hs lắng nghe


























- HS đọc nhiệm vụ của BT.












- HS trình bày
- Hs lắng nghe

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV có thể khích lệ HS chia sẻ ý kiến tự đánh giá dàn ý của mình và của bạn
	- HS thảo luận trong nhóm để đưa ra những phương án để chỉnh sửa, hoàn thiện.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Tiết 3: Lịch sử & Địa lí
[bookmark: _GoBack]BÀI 5: NƯỚC VĂN LANG, ÂU LẠC ( Tiết 2 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức 
- Trình bày được sự ra đời của nước Văn Lang, Âu Lạc thông qua tìm hiểu một số truyền thuyết và bằng chứng khảo cô học. 
- Sử dụng kiến thức lịch sử và một số truyền thuyết lịch sử (Sơn Tinh, Thủy Tinh; Thánh Gióng; Sự tích nỏ thần…), mô tả được đời sống kinh tế và công cuộc đấu tranh bảo vệ nhà nước Văn Lang, Âu Lạc. 
2. Năng lực
- Giao tiếp và hợp tác: Tham gia hoạt động nhóm, trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập; giới thiệu về nước Văn Lang, Âu Lạc. 
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện nhiệm vụ học tập và trình bày kết quả thể hiện sự sáng tạo. 
- Tự chủ và tự học: Sưu tầm tư liệu và giới thiệu về nước Văn Lang, Âu Lạc. 
Năng lực riêng: 
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: Trình bày được sự ra đời của nước Văn Lang, Âu Lạc. 
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí: Tìm, tra cứu hoặc sưu tầm thông tin cơ bản về nhà nước Văn Lang, Âu Lạc qua truyền thuyết và bằng chứng khảo cổ học. 
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng học: Sử dụng kiến thức lịch sử và một số truyền thuyết lịch sử mô tả được đời sống kinh tế và công cuộc đấu tranh bảo vệ nhà nước Văn Lang, Âu Lạc. 
3. Phẩm chất
- Yêu nước: Tự hào và biết ơn tổ tiên đã áo công dựng nước và giữ nước thời Văn Lang, Âu Lạc. 
- Trách nhiệm: Trân trọng, giữ gìn những giá trị văn hóa, truyền thống của tổ tiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên
- Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
- Tranh ảnh nhà nước Văn Lang, Âu Lạc. 
- SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Cánh diều. 
- Bảng con, giấy A4, bút viết,...
2. Học sinh
- SHS Lịch sử và Địa lí 5 bộ sách Cánh diều. 
- Thông tin, tài liệu, tranh ảnh về làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ khởi động
a. Mục tiêu: Thông qua Hoạt động, HS: 
- Kết nối được kiến thức HS đã biết với nội dung kiến thức mới trong bài. 
- Tạo hứng thú cho HS tiếp nhận bài học mới. 
b. Cách tiến hành
- GV trình chiếu hình ảnh và dẫn dắt câu hỏi: Năm 1954, trong lần về thăm Đền Hùng, Bác Hồ đã căn dặn cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên phong:“Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
[image: http://svhttdl.phutho.gov.vn/images/Tin%20tuc/2018/9/2018-9-17-1.jpg]
Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn Quân Tiên Phong
tại Phú Thọ
+ Câu nói trên của Bác Hồ có ý nghĩa như thế nào? 
+ Hãy chia sẻ hiểu biết của em về Nhà nước này. 
- GV mời 1 – 2 HS xung phong trả lời. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 
- GV nhận xét, đánh giá và giới thiệu cho HS:
+ Câu nói trên của Bác Hồ mang ý nghĩa: nhắc nhở đồng thời muốn thể hiện lòng biết ơn đối với các vua Hùng đã có công dựng nên Nhà nước Văn Lang. 
+ Một số hiểu biết về Nhà nước Văn Lang: 
· Là nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. 
· Cư trú trên vùng đất ven sông Hồng từ Ba Vì (Hà Nội) đến Việt Trì (Phú Thọ). 
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Từ xa xưa, các vua Hùng đã dựng nước mở ra một thời kì mới cho dân tộc. Một trong những nhà nước đầu tiên của dân tộc ta là nhà nước Văn Lang – Âu Lạc. Để tìm hiểu sâu hơn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài: Bài 5: Nước Văn Lang, Âu Lạc.  
2. HĐ hình thành kiến thức mới
Hoạt động 1: Tìm hiểu sự ra đời của nước Văn Lang, Âu  Lạc 
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS trình bày được sự ra đời của nước Văn lang, Âu Lạc thông qua tìm hiểu một số truyền thuyết và bắng chứng khảo cổ học. 
b. Cách tiến hành
- GV chia HS cả lớp thành 4 nhóm (2 nhóm làm chung một nhiệm vụ). 
- GV giao nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm: 
+Nhóm 1 + 2: Đọc thông tin về sự ra đời của nước Văn Lang trong SHS tr.25 và quan sát hình ảnh để tìm hiểu truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên và trình bày sự ra đời của nhà nước Văn Lang và hoàn thành Phiếu học tập 1. 
[image: ]
+ Nhóm 3 + 4: Đọc thông tin về sự ra đời của nước Âu Lạc trong SHS tr.26 và quan sát hình ảnh để trình bày sự ra đời của nước Âu Lạc và hoàn thành Phiếu học tập số 1. 
[image: ]
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
SỰ RA ĐỜI CỦA NƯỚC VĂN LANG, ÂU LẠC 
Nhóm:…
	
	Nhà nước 
Văn Lang
	Nhà nước Âu Lạc

	Thời gian ra đời
	
	

	Người đứng đầu
	
	

	Địa bàn
	
	

	Kinh đô
	
	

	Căn cứ
	
	






- GV mở rộng kiến thức, khai thác kênh hình cho HS: 
+ Hình 1: Muôi bằng đồng thuộc Văn hóa Đông Sơn cách ngày nay 2000 – 2500 năm. Muôi bằng đồng, có kích thức dài 18,5 cm, có hai phần: phần múc và phần cán. 
+ Hình 2: Rìu đồng là công cụ lao động, có hình lưỡi hài, gót vuông, trang trí hoa văn phong phú như: hình người, hình động vật. 
+ Hình 3: Mộ thuyền Việt Khê được tìm thấy ở xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) bên trong chứa hơn 100 hiện vật gồm nhiều công cụ lao động, đồ dùng sinh hoạt, vũ khí chiến đấu… của cư dân Văn Lang, Âu Lạc. 
+ Hình 4: Lưỡi cày đồng Cổ Loa là một trong công cụ lao động của cư dân Văn Lang – Âu Lạc khá phát triển. 
- GV mời đại diện 2 nhóm HS trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận: 
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
SỰ RA ĐỜI CỦA NƯỚC VĂN LANG, ÂU LẠC 
Nhóm:….
	
	Nhà nước 
Văn Lang
	Nhà nước Âu Lạc

	Thời gian ra đời
	Ra đời cách ngày nay khoảng 2700 năm
	Khoảng năm 208 TCN 

	Người đứng đầu
	Vua Hùng
	Thục Phán

	Địa bàn
	Lưu vực sông Hồng, sông Mã, sông Cả. 
	

	Kinh đô
	Phong Châu (Phú Thọ ngày nay)
	Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội ngày nay)

	Căn cứ
	Truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên và các di vật khảo cô (công cụ lao động, vũ khí…). 
	Dấu tích tường thành và hiện vật khảo cổ (lưỡi cày đồng, rìu đồng, lấy nỏ, mũi tên đồng…)






- GV trình chiếu cho HS nhiều hình ảnh liên quan đến sự ra đời nước Văn Lang, Âu Lạc: 
	[image: file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/ZaloPC/2201337528880305081/ZaloDownloads/picture/6065059927711546910/z5100707394313_289afc685f8ca072bfc6f39ac2d4913d.jpg]
Trống đồng Đông Sơn
	[image: ]
Thạp đồng Đào Thịnh

	[image: Đền An Dương Vương – Ngôi đền thiêng giữa thành Cổ Loa]
Đền thờ An Dương Vương ở Cổ Loa


- GV cho HS xem video: 
+ Tổ chức nhà nước Văn Lang: 
https://www.youtube.com/watch?v=RwegzXi6_7Q
+ An Dương Vương lập nước Âu Lạc
https://www.youtube.com/watch?v=_YxCQtcSbLY&t=4s
- GV cung cấp thêm tư liệu cho HS về quá trình hình thành nhà nước Văn Lang – Âu Lạc: Vua Hùng đến nhiều vùng dọc sông Thao, sông Đà chọn đất đóng đô cho nước Văn Lang nhưng chưa tìm được nơi phù hợp. Một hôm. Vua tới một vùng đất trước mặt có ba con sống tụ hội, hai bên là núi Tản Viên – Tam Đảo chầu về, đồi núi gần xa. Giữa những quả đồi xanh tốt ấy có ngọn núi lớn hình voi mẹ nằm giữa đàn con. Phóng tầm mắt nhìn ra bốn phía thấy ba bề bãi rộng bồi đắp phù sa, bốn mặt cây xanh, hoa tươi cỏ ngọt, vua mừng rỡ, khen thế đất vững bền, thực là đất họp muôn dân. Vua quyết định đặt đô ở đó, gọi tên là thành Phòng Châu. 
(Theo Nguyễn Khắc Xương, Truyền thuyết Hùng Vương, NXB Kim Đồng, Hà Nội, 2012) 
Hoạt động 2: Tìm hiểu đời sống kinh tế và công cuộc đấu tranh bảo vệ nước Văn Lang, Âu Lạc. 
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS sử dụng kiến thức lịch sử và một số truyền thuyết lịch sử (Sơn Tinh, Thủy Tinh, Sự tích nỏ thần…) mô tả được đời sống kinh tế và công cuộc đấu tranh bảo vệ nước Văn Lang, Âu Lạc. 
b. Cách tiến hành
- GV chia HS trong lớp thành những nhóm đôi giao nhiệm vụ: 
+ Nhóm lẻ: Quan sát Hình 5, 6 SHS tr.27 và đọc thông tin và mô tả đời sống kinh tế của nước Văn Lang, Âu Lạc và cho biết câu chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh phản ánh điều gì. 
[image: ]
[image: ]
+ Nhóm chẵn: Đọc thông tin SHS tr.28 và mô tả cuộc đấu tranh bảo vệ nước Văn Lang, Âu Lạc và cho biết câu chuyện Thánh Gióng và sự tích nỏ thần thể hiện điều gì. 
[image: ][image: ]
-  GV cho HS xem một số hình ảnh minh họa đời sống kinh tế và công cuộc đấu tranh của cư dân Văn Lang, Âu Lạc: 
	[image: RÌU ĐÔNG SƠN (phần 1). | Bac Si Nguyen Xuan Quang's Blog]
Rìu chiến Đông Sơn                
	[image: Mũi tên đồng Cổ Loa bước ra từ huyền thoại]Mũi tên đồng


	[image: Trang sức Đông Sơn - Tư duy và trình độ thẩm mỹ của người Việt cổ]
Vòng tay bằng đồng 


- GV mời đại diện 2 – 3 HS trình bày trước lớp. HS khác lắng nghe nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có)
- GV nhận xét, chốt kiến thức:
+ Đời sống kinh tế của cư dân Văn Lang, Âu Lạc: 
· Nông nghiệp: biết trồng lúa nước và các loại rau, củ, biết chăn nuôi, đánh bắt cá. Câu chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh phản ánh sự nỗ lực trong chế ngự lũ lụt để phát triển sản xuất nông nghiệp của người Việt cổ. 
· Thủ công nghiệp: làm gốm, làm mộc, dệt vải, đúc đồng.
+ Đấu tranh bảo vệ nước Văn Lang, Âu Lạc. 
· Người Việt đã tiến hành các cuộc kháng chiến chống giặc Ân để bảo vệ nước Văn Lang, kháng chiến chống quân Triệu để bảo vệ nước Âu Lạc. 
· Truyền thuyết Thánh Gióng, Sự tích nỏ thần thể hiện tinh thần yêu nước cũng như quá trình đấu tranh chống ngoại xâm của người Việt từ xa xưa. 
- GV trình chiếu cho HS xem video về Đời sống Văn Lang – Âu Lạc:
 https://www.youtube.com/watch?v=BYBlLERk-TA
- GV mở rộng kiến thức, cung cấp tư liệu: Thửa xưa, người dân chưa biết cày cấy làm ra thóc gạo, chỉ sống bằng săn bắt thú rừng, thu lượm rễ cây, hoa quả và các loài rau dại, lúa hóa nhặt được. Nhận thấy, vùng đất ven sống hằng năm được phù sa bồi thêm màu mỡ, Vua Hùng tổ chức cho dân đến đắp bờ giữ nước. Thấy lúa mọc hoang nhiều, vua mới bày cách cho dân gỡ hạt, gieo mạ. Khi mạ xanh thì đem cấy vào ruộng có nước. Từ đó, nghề nông được hình hành và đem lại cuộc sống no ấm cho người dân.
(Theo Nguyễn Khắc Xương, Truyền thuyết Hùng Vương)
* Dặn dò
- Về nhà các em xem bài Nước Văn Lang, Âu Lạc (Tiết 2)
	





- HS lắng nghe dẫn dắt và quan sát hình ảnh. 
















- HS lắng nghe câu hỏi. 

- HS trả lời câu hỏi. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 







- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài học mới.










- HS chia thành các nhóm và lắng nghe nhiệm vụ. 































- HS quan sát Phiếu học tập số 1.











- HS quan sát hình ảnh và lắng nghe, tiếp thu.  










- HS trình bày Phiếu học tập số 1. 
- HS lắng nghe, tiếp thu. 


























- HS quan sát hình ảnh.






















- HS quan sát video




- HS lắng nghe, tiếp thu. 




















- HS chia HS cả lớp thành các nhóm nhỏ và lắng nghe nhiệm vụ. 






















































- HS quan sát hình ảnh. 





















- HS trả lời câu hỏi. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 















- HS quan sát video. 


- HS lắng nghe, tiếp thu. 





       VI. ĐIỀU CHỈNH SAU TIÊT DẠY
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
---------------------------------------------------
Tiết 4: Toán
Bài 21: HÉC - TA (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Hình thành cho HS biểu tượng về đơn vị đo diện tích héc-ta (tên gọi, kí hiệu).
- HS đọc, viết được các số đo diện tích theo đơn vị đo diện tích héc-ta.
- HS đổi được số đo DT: 1ha = 10 000m2; 10 000m2 = 1ha.
- HS vận dụng được kiến thức đã học để giải quyết một số vấn đề thực tế có liên quan đến đơn vị đo diện tích héc-ta.
2. Năng lực 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập. Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thành nhiệm vụ của chủ đề. 
- Năng lực giải quyết vấn đề: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
- Tư duy lập luận toán học. 
3. Phẩm chất
- Phẩm chất chăm chỉ: HS chủ động hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: HS yêu thích, say mê môn Toán, có trách nhiệm với công việc chung của nhóm.
- Phẩm chất trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
- Nhân ái, tôn trọng, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- TV, máy tính, bảng phụ, bài giảng PPT, phấn màu.
2. Học sinh
- GSK, VBT, các đồ dùng phục vụ cho học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ khởi động
a) Mục tiêu: 
- Tạo cảm xúc vui tươi, hứng thú của HS trước giờ học.
- Nhắc lại kiến thức cũ, giới thiệu bài mới.
b) Cách thực hiện:

	- GV cho HS quan sát bức tranh cánh đồng dạng hình vuông có cạnh khoảng 100m. 
- GV gọi HS chia sẻ trước lớp.
- GV cho nhận xét và giới thiệu bài.
	- HS quan sát và đưa ra dự đoán: Để đo DT của những khu vực có DT rộng lớn, người ta cần có đơn vị đo DT lớn hơn để biểu thị.
- HS chia sẻ trước lớp.
- HS lắng nghe. 

	2. HĐ hình thành kiến thức mới
a) Mục tiêu: 
- Hình thành cho HS biểu tượng về đơn vị đo diện tích héc-ta (tên gọi, kí hiệu).
- HS đọc, viết được các số đo diện tích theo đơn vị đo diện tích héc-ta.
- HS đổi được số đo DT: 1ha = 10 000m2; 10 000m2 = 1ha.
b) Cách thực hiện: 

	* Giới thiệu đơn vị đo DT héc-ta (ha)
- GV giới thiệu để HS lắng nghe: Để đo các khu vực có DT lớn (khu công nghiệp, cánh đồng, …) người ta thường dùng đơn vị đo DT là héc-ta. Kí hiệu: ha. Héc-ta là DT của hình vuông có cạnh 100m.
+ Vậy 1ha bằng bao nhiêu m2? 
- GV gọi HS chia sẻ.
- GV cho nhận xét.
- GV yêu cầu HS lấy VD về số đo DT có đơn vị héc-ta rồi đổi ra m2.
	- HS lắng nghe và nêu:





+ 1ha = 10 000 m2.       10 000 m2 = 1ha.
- HS chia sẻ, HS khác bổ sung cho bạn.
- HS lắng nghe.
- HS lấy VD rồi chia sẻ trước lớp.

	3. HĐ luyện tập, thực hành
a) Mục tiêu: 
- HS đọc, viết được các số đo diện tích theo đơn vị đo diện tích héc-ta.
- HS đổi được số đo DT, HS vận dụng được kiến thức đã học để giải quyết một số vấn đề thực tế có liên quan đến đơn vị đo diện tích héc-ta.
b) Cách tiến hành:

	Bài 1:
- GV gọi HS xác định yêu cầu BT.
- GV cho HS đọc các số đo, viết các số đo ra bảng con.









- GV gọi HS chia sẻ trước lớp.
- GV cho nhận xét tuyên dương.
Bài 2:
- GV gọi HS xác định yêu cầu BT.
- GV cho HS làm bài vào vở rồi chia sẻ theo cặp đôi.



- GV cho HS chia sẻ bài làm.

- GV cho nhận xét kết quả, tuyên dương HS tích cực.
* Củng cố dặn dò 
- Giáo viên cho HS nhắc lại các đơn vị đo DT đã học, mối quan hệ giữa m2 và ha.
- GV dặn HS xem và chuẩn bị trước bài sau.
	
- HS đọc, xác định yêu cầu BT.
- HS đọc, viết các số đo:
a, 135ha: một trăm ba mươi lăm héc-ta
ha: một phần tư héc-ta
3,2ha: ba phẩy hai héc-ta
15,28ha: mười lăm phẩy hai mươi tám héc-ta
b, Sáu nghìn bốn trăm ba mươi héc-ta: 6430ha
Mười hai phẩy năm héc-ta: 12,5ha
Một trăm ba mươi lăm phẩy sáu mươi hai héc-ta: 135,62ha
- HS chia sẻ trước lớp.
- HS lắng nghe.

- HS đọc, xác định yêu cầu BT.
- HS làm vở rồi chia sẻ theo cặp đôi:
4ha = 40 000 m2.              80 000 m2 = 8ha.
10ha = 100 000 m2.          600 000 m2 = 60ha.
275ha = 2 750 000 m2.     ha = 7 500 m2 .
- HS chia sẻ bài trước lớp, HS khác bổ sung cho bạn.
- HS lắng nghe.


- HS nhắc lại.

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thời gian thực hiện: Thứ sáu, ngày 25/10/2024
Buổi sáng
Tiết 1: Toán 
      Bài 21:  HÉC - TA (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức
- Hình thành cho HS biểu tượng về đơn vị đo diện tích héc-ta (tên gọi, kí hiệu).
- HS đọc, viết được các số đo diện tích theo đơn vị đo diện tích héc-ta.
- HS đổi được số đo DT: 1ha = 10 000m2; 10 000m2 = 1ha.
- HS vận dụng được kiến thức đã học để giải quyết một số vấn đề thực tế có liên quan đến đơn vị đo diện tích héc-ta.
2. Năng lực 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập. Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thành nhiệm vụ của chủ đề. 
- Năng lực giải quyết vấn đề: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
- Tư duy lập luận toán học. 
3. Phẩm chất
- Phẩm chất chăm chỉ: HS chủ động hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: HS yêu thích, say mê môn Toán, có trách nhiệm với công việc chung của nhóm.
- Phẩm chất trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
- Nhân ái, tôn trọng, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên 
- TV, máy tính, bảng phụ, bài giảng PPT, phấn màu.
2. Học sinh
- SGK, VBT các đồ dùng phục vụ cho học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động 
a) Mục tiêu: 
- Tạo cảm xúc vui tươi, hứng thú của HS trước giờ học.
- Nhắc lại kiến thức cũ, giới thiệu bài mới.
b) Cách thực hiện:

	- Giáo viên cho HS nhắc lại các đơn vị đo DT đã học, mối quan hệ giữa m2 và ha. 
- GV gọi HS chia sẻ trước lớp.
- GV cho nhận xét và giới thiệu bài.
	- HS nhắc lại.

- HS chia sẻ trước lớp.
- HS lắng nghe. 

	2. Hoạt động thực hành, luyện tập 
a) Mục tiêu: 
- HS đọc, viết được các số đo diện tích theo đơn vị đo diện tích héc-ta.
- HS đổi được số đo DT, HS vận dụng được kiến thức đã học để giải quyết một số vấn đề thực tế có liên quan đến đơn vị đo diện tích héc-ta.
b) Cách tiến hành:

	Bài 3:
- GV gọi HS xác định yêu cầu BT.
- GV cho học sinh làm vở rồi chia sẻ theo cặp.







- GV gọi HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét tuyên dương 
Bài 4:
- GV gọi HS xác định yêu cầu BT.
- GV cho HS suy nghĩ rồi chia sẻ theo cặp đôi.

- GV cho HS chia sẻ bài làm.

- GV nhận xét kết quả, tuyên dương 
Bài 5:
- GV gọi HS xác định yêu cầu BT.
- GV cho HS làm nháp rồi chia sẻ theo cặp đôi.




- GV cho HS chia sẻ bài làm.

- GV nhận xét kết quả, tuyên dương 
	
- HS đọc, xác định yêu cầu BT.
- HS làm vở rồi chia sẻ theo cặp:
a, DT sân vận động Mỹ Đình là: 
       105 x 68 = 7140 (m2)
Vì 7140m2 < 10 000m2 nên DT SVĐ Mỹ Đình nhỏ hơn 1ha.
b, Đổi 10 000m2 = 1ha
Ta có: 10 000 : 25 = 400
Nên nhiều nhất có 400 xe ô tô con cùng đỗ trong bãi đỗ xe.
- HS chia sẻ trước lớp
- HS lắng nghe.

- HS đọc, xác định yêu cầu BT.
- HS suy nghĩ rồi chia sẻ theo cặp đôi:
22 200ha = 222 000 000 m2.
 DT rừng Cúc Phương khoảng 222 000 000 m2.
- HS chia sẻ bài trước lớp, HS khác bổ sung cho bạn.
- HS lắng nghe.

- HS đọc, xác định yêu cầu BT.
- HS làm nháp rồi chia sẻ theo cặp đôi:
a, DT quảng trường Ba Đình là:
100 x 320 = 32 000 (m2)
Bạn Hương nói đúng.
b, Cứ 1m2 có 4 người đứng thì quảng trường chứa được: 32 000 x 4 = 128 000 (người)
- HS chia sẻ bài trước lớp, HS khác bổ sung cho bạn.
- HS lắng nghe.

	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm 
a) Mục tiêu: 
- Củng cố kiến thức cho HS sau bài học.
- HS vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tế.
- Tạo không khí thoải mái sau giờ học.
b) Cách tiến hành:

	- GV cho học sinh nhắc lại các đơn vị đo DT đã học, mối quan hệ giữa m2 và ha.
- GV yêu cầu học Hs về nhà tìm hiểu thêm DT của một số vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, sân vận động và chia sẻ cho bạn cùng biết.
- GV dặn HS xem và chuẩn bị trước bài sau.
	- HS nhắc lại.


- HS lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ.



- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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Tiết 2: Tiếng Việt 
ĐỌC MỞ RỘNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Đọc văn bản thông tin về vật thể hoặc hiện tượng trong thế giới tự nhiên (núi, hang động, gió, mưa, động đất,...), viết đượ c phiếu đọc sách và trao đổi với bạn hoặc người thân về thông tin đã đọc
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Rèn luyện  thói quen đọc sách và biết thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của mình về câu chuyện đã đọc.  
2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận xét trong giao tiếp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Nâng cao kĩ năng nói và nghe trong giao tiếp.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu thiên nhiên qua quan sát và tìm hiểu các hình ảnh trong bài.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết lắng nghe và nhận xét về bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh
- SGK,VBT và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho học tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV chiếu clip về cảnh núi lửa đang phun trào
- GV hỏi HS: Nói về những gì em quan sát được trong clip. Nêu cảm xúc của em khi xem clip






- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới: clip chúng ta vừa xem cho thấy sự hung hãn của núi lửa phun trào. Lịch sử thế giới cho biết, 
cách đây hàng triệu năm, đã có những thành phố bị nhấn chìm bởi núi lửa. Nhìn cảnh núi lửa hoạt động, chúng ta nghĩ tới cơn giận dữ của mẹ thiên nhiên. Nhưng liệu có phải lúc nào mẹ thiên nhiên cũng giận dữ như thế với con người không? Bài đọc mở rộng hôm nay, sẽ mang đến cho các em cơ hội được khám phá , tìm hiểu sự kì bí của thiên nhiên không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước trên hành tinh này.
	- GV xem clip. 
- 1 - 2 em phát biểu ý kiến cho mỗi cách khởi động của GV.
(Câu trả lời của HS có thể là: Em thấy cảnh núi lửa đang phun trào dữ dội. Từng dòng nham thạch chảy xuống chân núi như những dòng lửa. Nhìn sự tuôn chảy của dòng nham thạch, em cảm nhận được sức nóng, độ huỷ diệt của núi lửa. Em cảm thấy thiên nhiên thật hung dữ và bí hiểm.
- Hs lắng nghe và ghi tên bài

	2. HĐ hình thành kiến thức mới
- Mục tiêu:
+ Biết cách đọc mở rộng chủ điểm về hành tinh và hiện tượng tự nhiên giúp các em mở rộng hơn về chủ điểm, rèn luyện thói quen đọc sách và biết thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của mình về câu chuyện đã đọc. 
+ Giúp HS có thêm những câu chuyện bổ ích, củng cố được kĩ năng chia sẻ nội dung cuốn sách, cảm xúc suy nghĩ của bản thân về những điều đọc được và đọc cho nhau nghe những đoạn văn hay, những chi tiết, hình ảnh thú vị …  
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Viết vào phiếu đọc sách theo mẫu trong SHS và chuẩn bị thông tin  
- GV giao nhiệm vụ cho HS ở BT 1, 2 theo những yêu cầu sau: 
+ Đọc phiếu đọc sách dưới đây:  
[image: ]
+ Đọc sách báo về núi, hang động, đại dương, các hành tinh trong hệ Mặt Trời,… hoặc hiện tượng trong thế giới tự nhiên (núi lửa phun trào, lốc xoáy, mưa đá,…). 
- GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân: 
+ Chuẩn bị câu chuyện trong đề bài đã yêu cầu theo mẫu bao gồm: thông tin, điều ấn tượng, cảm nhận chung về bài đọc. 
+ Viết phiếu đọc sách theo mẫu trong sách, khuyến khích HS sáng tạo. 
+ Ngoài ra, HS sáng tạo thêm những thông tin mới được cập nhật hiện nay. 
- GV mời 1 – 2 HS trình bày bài làm của mình, các HS khác theo dõi và nhận xét. 
- GV nhận xét, đánh giá.
	

- HS đọc nhiệm vụ BT. 



























- HS lắng nghe hướng dẫn của GV. 
- HS trình bày bài làm của mình. 
- HS lắng nghe, tiếp thu.

	Hoạt động 2: Trao đổi với bạn về câu chuyện đã đọc 
- GV giao nhiệm vụ cho HS ở BT3: Viết phiếu đọc sách và dựa vào đó chia sẻ với bạn những thông tin mà em đọc được:
Em có thể chọn một trong các hoạt động sau: 
+ Giới thiệu tên cuốn sách, tên tác giả, thể loại của cuốn sách đó. 
+ Tóm tắt nội dung cuốn sách. 
+ Đọc cho bạn nghe những thông tin thú vị. 
+ Cảm nhận của bản thân về những chi tiết, hình ảnh, về nội dung cuốn sách 
+ Rút ra nhận xét, đánh giá về cả cuốn sách. 
- GV tổ chức hoạt động thảo luận cho HS, GV khuyến khích HS nêu câu hỏi và có những phản biện thể hiện quan điểm cá nhân. 
- GV nhận xét, tuyên dương
	

- HS đọc nhiệm vụ BT. 










- HS thực hiện hoạt động theo hướng dẫn của GV. 


- HS lắng nghe, tiếp thu.

	3. Vận dụng trải nghiệm
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận xét trong giao tiếp.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:	

	- GV giao nhiệm vụ cho HS ở BT4: 
1/ Sưu tầm tranh ảnh về những địa điểm du lịch được hình thành từ núi lửa. 
2/ Trao đổi với người thân về những ngọn lửa nổi tiếng trên thế giới
- GV gợi ý cho HS: 
+ Ở BT1, GV tổ chức kĩ thuật Phòng tranh cho HS thực hiện nhiệm vụ: Mỗi HS sẽ chuẩn bị một vài bức tranh đã được yêu cầu từ trước và sẽ dán bức tranh xung quanh lớp học cho các HS khác nhìn thấy và nhận xét. 
+ Ở BT2, GV yêu cầu HS hoàn thiện bài tập ở nhà.
	- HS đọc nhiệm vụ của BT. 




- HS làm theo hướng dẫn của GV. 






- HS lắng nghe 

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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Tiết 3: Công nghệ  
BÀI 4: THIẾT KẾ SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Trong bài học này, HS sẽ tìm hiểu:
- Nhận thức được muốn tạo ra sản phẩm công nghệ cần phải thiết kế; thiết kế là một quá trình sáng tạo.
- Kể được tên các công việc chính khi thiết kế.
- Vẽ phác thảo, nêu được ý tưởng thiết kế một sản phẩm công nghệ đơn giản.
2. Năng lực
Năng lực tự chủ và tự học: Hình thành phương pháp tự đọc hiểu tài liệu; vận dụng kiến thức đã học để thực hiện nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của GV.
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Hình thành thói quen trao đổi, hợp tác với nhau trong học tập.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Hình thành ý tưởng thiết kế một sản phẩm đơn giản, vẽ phác thảo và trình bày được ý tưởng đó.
Năng lực nhận thức công nghệ:Nhận biết được muốn tạo ra sản phẩm công nghệ cần phải thiết kế. Kể được tên các công việc chính của thiết kế.
Năng lực thiết kế kĩ thuật: Vẽ phác thảo, nêu được ý tưởng thiết kế một sản phẩm công nghệ đơn giản.
3. Phẩm chất
Chăm chỉ: Thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ học tập; có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được ở nhà trường vào đời sống hằng ngày.
Trách nhiệm: Có ý thức giữ gìn dụng cụ, vật liệu khi làm thiết kế sản phẩm công nghệ đơn giản trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên
- Giáo án, SGK.
- Các hình ảnh trong SGK Bài 4.
- Máy tính, máy chiếu.
- Phiếu bài tập. 
2. Học sinh
- Vở ghi, SGK, VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS học tập, xác định nhu cầu tìm hiểu muốn tạo ra sản phẩm công nghệ cần phải thiết kế.
b. Cách tiến hành
- GV chiếu hình ảnh và đặt câu hỏi:
1.Các bản vẽ dùng để làm gì?
2.Công việc tạo ra các bản vẽ này được gọi là gì?
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- GV mời đại diện 1 – 2 HS trả lời câu hỏi. Các HS khác lắng nghe, nhận xét.



- GV nhận xét, đánh giá, dẫn dắt HS vào bài học: Bài 4 – THIẾT KẾ SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ
2. Hoạt động khám phá
Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của thiết kế sản phẩm
a. Mục tiêu: Nhận biết được muốn tạo ra sản phẩm công nghệ cần phải thiết kế; thiết kế là một quá trình sáng tạo.
b. Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS quan sát hình trong SGK, đọc đoạn hội thoại của bố, mẹ và con (GV có thể cho 3 HS đóng vai bố, mẹ, con cho đoạn hội thoại đó).
-GV yêu cầu HS dựa vào thông tin trong SGK để trả lời câu hỏi: Muốn tạo ra sản phẩm công nghệ cần phải làm gì?

[image: A group of people sitting at a table
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- GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh chi tiết của chiếc đèn bàn, đọc các gợi ý ở dưới mỗi hình và trả lời các câu hỏi: 
Sản phẩm nào sáng tạo hơn?
Sản phẩm nào nhiều tiện ích hơn?
[image: A table lamp and pencil holder
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-GV nhận xét tuyên dương.
[image: A pink background with black text

Description automatically generated]Hoạt động 2: Công việc chính của thiết kế sản phẩm công nghệ 
a. Mục tiêu: Kể được tên các công việc chính của thiết kế
b. Cách thực hiện: 
- GV yêu cầu học sinh quan sát hình ở trang 21 SGK, đọc 4 thẻ A, B,C,D về các công việc chính của thiết kế.
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi, mỗi nhóm 4 bạn, mỗi bạn cầm 1 thẻ hình về thiết kế chiếc hộp có đánh số, 1 nhóm 2 bạn tiếp theo, mỗi bạn cầm 1 thẻ chữ A,B,C,D
+ GV đọc lần lượt từng công việc chính của thiết kế. HS của 2 nhóm nghe đọc đến công việc nào thì sẽ tự cầm thẻ và ghép đôi với nhau, đứng ra thành hàng ở một vị trí mới  
- Sau đó GV hỏi HS còn lại ở dưới lớp cho biết các công việc chính của thiết kế là gì?













- Gv chốt kiến thức nội dung
* Củng cố
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* Dặn dò
- GV nhắc nhở HS:
+ Ôn tập kiến thức đã học. 
+ Về nhà quan sát góc học tập của mình và đề xuất ý tưởng thiết kế một sản phẩm công nghệ là đồ dùng học tập.
	




- HS quan sát hình ảnh, suy nghĩ trả lời câu hỏi. 










- HS trả lời:
 1. Các bản vẽ dùng để tạo ra sản phẩm.
2. Công việc tạo ra các bản vẽ này được gọi là thiết kế.
- Học sinh lắng nghe, chuẩn bị vào bài học.








- HS đọc thông tin SGK và trả lời câu hỏi. 



Muốn tạo ra sản phẩm công nghệ, trước tiên cần phải thiết kế.









- HS trả lời:
- Sản phẩm đèn bàn số 2 sáng tạo hơn vì có thiết kế cách điệu, có công tắc cảm ứng và đế đèn kết hợp ngăn đựng bút.
-Sản phẩm đèn bàn số 2 nhiều tiện tích hơn vì vừa làm đèn để chiếu sáng, vừa có ngăn đựng bút.













-HS quan sát và đọc thông tin


- HS chơi trò chơi


- HS chia nhóm




- Hs trả lời

	Hình
	Các công việc chính

	1
	A.Hình thành ý tưởng về sản phẩm

	2
	C.Vẽ phác thảo sản phẩm, lựa chọn vật liệu và dụng cụ

	3
	D.Làm sản phẩm mẫu

	4
	B.Đánh giá và hoàn thiện sản phẩm
















IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
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----------------------------------------------------
Tiết 4: HĐTN
--------------------------------------------------
Buổi chiều
Tiết 1: BH&NBHVĐĐ
Tiết 2: Lịch sử & Địa lí
	CHỦ ĐỀ 2:
NHỮNG QUỐC GIA ĐẦU TIÊN TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM
BÀI 5: NƯỚC VĂN LANG, ÂU LẠC ( Tiết 3 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức 
- Sử dụng kiến thức lịch sử và một số truyền thuyết lịch sử (Sơn Tinh, Thủy Tinh; Thánh Gióng; Sự tích nỏ thần…), mô tả được đời sống kinh tế và công cuộc đấu tranh bảo vệ nhà nước Văn Lang, Âu Lạc. 
2. Năng lực
- Giao tiếp và hợp tác: Tham gia hoạt động nhóm, trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập; giới thiệu về nước Văn Lang, Âu Lạc. 
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện nhiệm vụ học tập và trình bày kết quả thể hiện sự sáng tạo. 
- Tự chủ và tự học: Sưu tầm tư liệu và giới thiệu về nước Văn Lang, Âu Lạc. 
Năng lực riêng: 
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: Trình bày được sự ra đời của nước Văn Lang, Âu Lạc. 
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí: Tìm, tra cứu hoặc sưu tầm thông tin cơ bản về nhà nước Văn Lang, Âu Lạc qua truyền thuyết và bằng chứng khảo cổ học. 
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng học: Sử dụng kiến thức lịch sử và một số truyền thuyết lịch sử mô tả được đời sống kinh tế và công cuộc đấu tranh bảo vệ nhà nước Văn Lang, Âu Lạc. 
3. Phẩm chất
- Yêu nước: Tự hào và biết ơn tổ tiên đã áo công dựng nước và giữ nước thời Văn Lang, Âu Lạc. 
- Trách nhiệm: Trân trọng, giữ gìn những giá trị văn hóa, truyền thống của tổ tiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên
- Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
- Tranh ảnh nhà nước Văn Lang, Âu Lạc. 
- SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Cánh diều. 
- Bảng con, giấy A4, bút viết,...
2. Học sinh
- SHS Lịch sử và Địa lí 5 bộ sách Cánh diều. 
- Thông tin, tài liệu, tranh ảnh về làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ khởi động
- GV cho học sinh ôn lại kiến thức đã học.
- GV nhận xét tuyên dương.
1. HĐ luyện tập
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức đã học về phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí.
b. Cách tiến hành
Nhiệm vụ 1: Nêu những dẫn chứng khẳng định sự ra đời của nước Văn Lang – Âu Lạc.  
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân và trả lời câu hỏi. 
- GV mời đại diện một 1 – 2 HS trình bày trước lớp. Các HS khác quan sát, nhận xét. 
- GV nhận xét, đánh giá và công bố đáp án: 
+ Truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên, những hiện vật khảo cô như muôi đồng, rìu đồng, mộ thuyền Việt Khê và các hiện vật khác tìm thấy ở lưu vực sông Hồng, sông Mã, sông Cả là bằng chứng phản ánh sự ra đời và tồn tại của nước Văn lang. 
+ Dấu tích thành Cổ Loa và các hiện vật khảo cổ như lưỡi cày đồng, rìu đồng, lẫy nỏ , mũi tên đồng là bằng chứng cho sự ra đời và tồn tại của nước Âu Lạc. 
Nhiệm vụ 2: Kể tên các hoạt động kinh tế của cư dân Văn lang, Âu Lạc. 
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân và trả lời câu hỏi. 
- GV mời đại diện một 1 – 2 HS trình bày trước lớp. Các HS khác quan sát, nhận xét. 
- GV nhận xét, đánh giá và công bố đáp án: 
+ Nông nghiệp: trồng lúa nước và các loại rau,củ, chăn nuôi, đánh bắt cá. 
+ Thủ công nghiệp: làm gốm, làm mộc, dệt vải, đúc đồng..
Nhiệm vụ 3: Truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh, Thánh Gióng, Sự tích nỏ thần phản ánh về đời sống kinh tế và cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước qua những chi tiết nào? 
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân và trả lời câu hỏi. 
- GV mời đại diện một 1 – 2 HS trình bày trước lớp. Các HS khác quan sát, nhận xét. 
- GV nhận xét, đánh giá và công bố đáp án: 
+ Truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh: Sơn Tinh đã cùng nhân dân trị thủy, nước dâng đến đâu, đất cao lên đến đấy. 
+ Truyền thuyết Thánh Gióng: nhà Ân sang xâm lược nước Văn Lang, Gióng mặc áo giáp, tay cầm gươm cưỡi lên lưng ngựa phi như bay đến chỗ quân địch, lưỡi gươm của Gióng vung lên loang loảng như chớp, ngựa hét ra lửa, chẳng mấy chốc đã đánh tan được quân địch. 
+ Truyền thuyết Sự tích nỏ thần: Triệu Đà mấy lần đem quân sang xâm lược nước Âu Lạc nhưng đều thất bại, An Dương Vương có nỏ thần có thể bắn một phát ra nhiều mũi tên, rất lợi hại…
3. HĐ vận dụng
a. Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn. 
b. Cách tiến hành
- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi thực hiện nhiệm vụ: 
+ Nhiệm vụ 1: Sưu tầm tư liệu và giới thiệu về nước Văn Lang (sự ra đời, đời sống kinh tế, đấu tranh bảo vệ đất nước ..)
+ Nhiệm vụ 2: Đóng vai một hướng dẫn viên trong bảo tàng lịch sử, hãy giới thiệu về nước Âu Lạc (sự ra đời, đời sống kinh tế, đấu tranh bảo vệ đất nước…)
- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm HS trình bày kết quả nhiệm vụ. Các nhóm HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 
- GV nhận xét, đánh giá, khích lệ HS. 
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đố vui”. 
- GV đọc từng câu hỏi và HS giơ tay để phát biểu. GV công bố đáp án sau khi HS trả lời.
Câu 1: Kinh đô nhà nước Văn Lang đặt tại: 
A. Cổ Loa.  
B. Phong Châu.   
C. Hoa Lư.  
D. Tây Đô.  
Câu 2: Sự ra đời của Văn Lang được phản ánh qua truyền thuyết nào? 
A. Truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên. 
B. Truyền thuyết Thánh Gióng
C. Truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh
D. Truyền thuyết Sự tích nỏ thần.   
Câu 3: Mộ thuyền Việt Khê được phát hiện ở đâu?  
A. Phong Châu (Phú Thọ) 
B. Tây Đô (Thanh Hóa)
C. Thủy Nguyên (Hải Phòng). 
D. Mê Linh (Vĩnh Phúc).   
Câu 4: Kinh đô của nước Âu Lạc là: 
A. Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội)
B. Luy Lâu (Thuận Thành – Bắc Ninh).
C. Bạch Hạc (Việt Trì – Phú Thọ)
D. lưu vực sông Hồng, sông Mã, sông Cả…
Câu 5: Đời sống của cư dân Văn Lang, Âu Lạc thể hiện qua:  
A. Truyền thuyết Mai An Tiêm 
B. Truyền thuyến Sự tích nỏ thần.  
C. Truyền thuyết Thánh Gióng.   
D. Truyền thuyết Thành Cổ Loa 
- GV công bố đáp án ngay sau khi HS nêu đáp án:
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	B
	A
	C
	D
	A


* Củng cố
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* Dặn dò
- GV nhắc nhở HS:
+ Đọc lại bài học Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc. 
+ Có ý thức chăm chỉ, tìm tòi, học hỏi những phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí.
+ Đọc trước Bài 6 – Vương quốc Phù Nam (SHS tr.30).
	
- HS thực hiện.











- HS trả lời câu hỏi.

- HS lắng nghe, tiếp thu. 












- HS trả lời câu hỏi. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 











- HS trả lời câu hỏi. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 





















- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm đôi.








- HS trả lời câu hỏi.


- HS tham gia trò chơi. 



































- HS lắng nghe, tiếp thu. 




- HS lắng nghe, tiếp thu. 







- HS lắng nghe, thực hiện
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- Nghia 1: ¢6 nhiét d6 cao hon muc trung binh mét chat
(thutng mang lai cim gidc dé chju).

~ Nghia 2: ¢6 téc dung mang lai cam gidc ém dju, dé chiu.

- Nghia 1: c6 nhiét do thap han mic trung binh rét nhiu
(thueng gay cam gidc kho chiu).

- Nghia 2: t& ra khong c6 chit tinh cam gi trong quan hé nguci
V6i NGU.
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Mé bai

Két bai

Néu nhiing ¥ gidi thigu bao quét vé phong canh theo céch
mé bai tryc tiép hodc gidn tiép.

Ligt ké noi dung miéu ta theo mot trong cac trinh ty:

~ Theo khéng gian: Té lan lugt ting phan hodc titng vé dep
clia phong canh theo trinh ty tf gén &1 xa, tif thép 1én
<ao, tirtrai sang pha,...

- Theo thél gian: Ta su bién déi hodc dic diém clia
phong canh trong nhiing thai gian khac nhau (céc budi
trong ngay, cac mia trong nam,..).

~ Theo khéng gian két hop véi thai gian: Ta sy ddi thay
cla tling s vat, hién tugng,... trong nhiing thai diém
khéc nhau.

Luuy:

~ Picdiém cia phong canh cdn duge cim nhan bng nhidu
gidc quan.

~ Tap trung miéu ta nhiing su vat, hién tudng,... néi bat.

Néu suy nghi, nhan xét hoac tinh cam, cam xuc ddi véi

phong canh dugic miéu ta theo cach két bai md rong hodc
khéng mérong.
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Kiém soat
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Kiém soat
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— Son Tinh, Thuy Tinh
Hung Vuong c6 nguoi con gdi xinh dep tén la Mj Nuong. Khi Mi Nuong
dén tuéi trudng thanh, Hung Vuong muén kén mot chang ré xing ddng
voi nang. Khi dy, c6 hai chang trai dén céu hén Mi Nuong, mét nguoi xung
& Thuy Tinh, mét nguoi xung la Son Tinh. CG hai ngudi déu tdi gidi,
Hung Vuong khong biét gé Mi Nuong cho ai, bén hen dén ngdy hém sau,
ai dem 18 vat dén trudc thi gé cho nguoi dy. Hom sau, Son Tinh mang 18 vét dén
truérc, duogc Hung Vuong ga con gdi cho. Thuy Tinh dén sau, khong 16y duoc
Mi Nuong nén néi gién dem quéan dudi theo, nhung Son Tinh da doi vé nui
Tan Vién, Thuy Tinh khong lam gi dugc. T d6, hdng ndm, Thuy Tinh déu
ddéng nugc lén dénh. Son Tinh d& cung nhan dan tri thuy, nuc déng dén
déu, dét cao Ién dén déy.
(Theo Ngb ST Lién va cdc st thdn Triéu Hau Lé, Dai Viét st ky todn thu, Tap 1,
NXB Khoa hoc xa hoi, Ha Noi, 1998, tr.134 - 135)
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@ Thanh Giong

Boi Hung Vuong thd 6, & huong Phu Déng, bé Vi Ninh (nay thuéc Gia Lam,
Ha Noi) c6 nguoi dan ba sinh dugc mét con trai, dat tén la Giéng. Bén hon
ba tubi ma céu bé vén khéng biét noi, cudi. Ngay &y, gidc An xam luoc nuéc
Van Lang, vua sai su’ gia di tim ngudi tai dé danh gige. Khi nghe tiéng loa,
Giong bdng nhién noi: “Me hdy goi st gid vao day cho con”. Khi su’ gia dén,
Giong lién noi: “Ong hay vé ndi voi nha vua rén cho ta mét con ngua, thanh
guom, Go giép, nén bdng sdt, ta s& danh dudi duoc gidc”. SU gia IGp tic vé
téu v&i Hung Vuong. Vua mirng r& lién ra Iénh cho tho rén ngua, guom, Go
giap, non sét va mang dén cho Giong. Khi quén linh cda nha vua dén, Giong
vuon vai mét céi thanh ngudi cao to silng sing va mdc Go gidp, doi nén, tay
cém guom cusi I6n Iung ngua phi nhu’ bay dén ché gidc. Lusi guom cia Giong
vung Ién loang logng nhu’ chép, ngua hét ra Ifa, chdng mdy chéc da danh tan
dugc quén gidc. DOt nhién, guom sét bj gay, Giéng nhé nhing bui tre hai bén
duong quat toi tép vao gidc, chdng mdéy chéc gidc tan. Sau khi danh thdng gidic
An, Giéng tién dén nui Sé¢c Son (nay thudc huyén Séc Son, thanh phé Ha N6i),
cGi Go giap va nén réi cuang ngua bay thdng Ién troi.

(Theo Nguy&n Déng Chi, Kho tang truyén cé tich Viét Nam, Quyén 1,
NXB Gido duc, Ha Ni, 2000, tr.972 — 974)
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Su tich no than
Thén Kim Quy dé gitup An Duong Vuong xdy thanh C6 Loa. Tru6c khi thén
Kim Quy ra vé, An Duong Vuong dén cém ta va néi: “Néu mét mai cé gidc dén
v@y danh thi I8y gi ma chéng?”. Thdn Kim Quy da rat mét céi vudt ciia minh
trao cho nhd vua va noi: “Bem vat ndy lam I8y nd thi khéng con lo gidc nia”.
N6 thdn c6 thé bdn moét phat ra nhiéu
mdi tén, rét loi hai. Triéu Ba mdy 1dn
dem quén sang xém Iuoc nuéc Au Lac
nhung déu thét bai vi Au Lac c¢6 nd than.
Triéu Ba dé cho con trai Ia Trong Thuy
két hén v&i con géi cua An Duong Vuong
16 Mi Chéu. Thé réi, Trong Thuy da Idy
cdp 18y né thén ctia An Duong Vuong.
Sau do, Triéu ba dem qudn sang xém
lugec Au Lac. Thanh C6 Loa bj mét, nuéc
Au Lac bj Triéu Da dé ho.
(Theo Nguy&n Déng Chi, Kho tang truyén cé tich Viét Nam, Quyén 2,
NXB Gido duc, Ha N&i, 2000, tr.1351 — 1354)

Hinh 7. Mdi tén déng va IGy né
tim thdy tai C6 Loa (Ha N6i)
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OIICHTUNOILOA
guyén Thanh Hai

Dung nham phun Sau hang nghin nam, Thu ht khach du lich
trao mang lai nguén  d4 ni Itra bi phan huy dén chiém ngudng
tainguyén khodng  thanh datdaimaums,  canh ndi lta phun trdo,
san:vang, bac,kim  dem laivumiabsithu  tim khodng néng,...
cuong,... cho: cam, to, ca chua,...

Ngay nay cé khodng 500 triéu ngudi sinh séng gén cac ngon nui Ida,
trong d6 c6 nhidu thanh phd In ndm k& cac ngon ndi It dang
hoat déng.

Trong s8 kha nhiéu bai doc dugc dua lén
in-to-nét, bai doc nay mang lai cho minh nhiéu
théng tin thi vi hon ca. Thira ndi [ia khong chi la mot
“thdm hoa” ma ni I con [a mét “kho bau”
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Quan sét hinh dudi ddy vé cho biét:
1. Céc bén vé dung & lam gi?
2, Céng viéc tgo ra cdc bdn vé ndy dugce goila gi?
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@ VAI'TRO CUA THIET KE SAN PHAM CONG NGHE

Duia v&o hinh vé théng tin dudi ddy, em hdy cho bigt: Mudn tao ra
sé&n phc’:m céng nghé cén phdi lam gi?

E(ay 1&bdn ve®\

Nngoi nha méi /

P -
BS oi, sa0 phaii N
| thiét k& méi xay dud/

\ ngoinha a?

Nguai tho sé can e
va&o bdn vé thigt k&
\ @é xay dung ngdi nha

__connhe. -
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ﬁj Quan sat cdc hinh duéi day, em hdy cho biét:
1. 8én phdm ndo nhidu tién ich hon?
2. 58n phdm ndo séng tao hon?

Chup dén thiét ke don gién,  Chue dén thidt k& cdeh dicu,

céng téc cdm Ung, dé dén

€6 cong téc bat tét. ¢ b
k&t hop ngan dng but.
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Q * Pé tgo ra mot s&n phdm céng nghé, frudc tién can phdi
thigt k& s&n phdm cong nghé do.
«Thigt k& 1& mot qud trinh séng tao, tao ra sén phdm mdi,
dep, doc ddo va st dung thudn tién.
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Xe c6 "mét dén
Chan ngudi: mét cal
ZM&t chim, hinh tron

Mé&t ngudi, hinh 1a.
(Pham H6)

Mdt:
Nghia 1: co quan dé nhin clia ngugi
hay déng vat.

Nghta 2: ché I6i ra, giéng hinh con mat
G mot s6 vat.




